
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 11 (Từ 17/11 đến 21/11/2024)

	Thứ
	Tiết
	Môn học
	Bài dạy
	ND điều chỉnh, 

bổ sung 

	Hai

(sáng)


	1
	SHDC
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Buổi sáng 

Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT DƯỚI CỜ: PHÒNG CHỐNG HỎA HOẠN

 TRONG TRƯỜNG HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Nhận biết được nguyên nhân gây hỏa hoạn.

· Nêu được những cách phòng chống hỏa hoạn.

· Nâng cao ý thức phòng chống hỏa hoạn.  

2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 

· Nhận diện nguyên nhân hỏa hoạn. 
· Tìm hiểu cách phòng chống hỏa hoạn.

3. Phẩm chất

· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

· Giấy, bút, bút màu. 

· Tranh, ảnh, phim tư liệu về nguyên nhân gây hỏa hoạn. 

2. Đối với học sinh

· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.

· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Phòng chống hỏa hoạn trong trường học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- Biết được những quy định về phòng chống hỏa hoạn trong trường học.

- Nêu được những việc làm phù hợp để phòng chống hỏa hoạn trong trường học. 

b. Cách tiến hành

- Đại diện nhà trường/ GV Tổng phụ trách Đội giới thiệu buổi sinh hoạt về chủ đề Phòng chống hỏa hoạn trong trường học.
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+ Giới thiệu khách mời là chuyên gia phòng cháy chữa cháy tới giao lưu với HS. 

+ Khách mời chia sẻ về ý nghĩa, vai trò của việc phòng chống hỏa hoạn trong trường học; phổ biến tới HS những quy định phòng chống hỏa hoạn trong trường học. 

+ Khuyến khích HS chủ động trao đổi, tương tác, đặt câu hỏi về những nội dung mình muốn biết đối với việc phòng chống hỏa hoạn. 

- GV mời một số HS đề xuất những việc làm phù hợp để phòng chống hỏa hoạn trong trường học. 
	- HS lắng  nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trao đổi. 

- HS nêu đề xuất. 

 


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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— Khi gat cdng tac xuéng, dén co6 sang khéng? Giéi 3

(a) Khi chua gat cong tac xudng

Hinh 3. Mach dién chiéu sang do.





 Tiết 2: Toán 
BÀI 29. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

Sau bài học này, HS sẽ:
· Nhận biết cách đặt tính và thực hiện phép tính nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
· Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực mô hình hóa.
· Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án. 

· Máy tính, máy chiếu. 

· Bảng phụ, phiếu học tập.

· Hình vẽ trong SGK. 

b. Đối với học sinh

· SHS, vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm chơi trò chơi “Tìm thức ăn cho các loài vật” ôn lại các phép tính nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- GV nhận xét, đánh giá.

B. KHÁM PHÁ
- GV cho HS nhắc quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên, ta làm như sau:

· Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

· Đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- GV yêu cầu HS nhắc lại.

C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thực hiện phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên. 

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3
Một đội bóng rổ đạt trung bình 52,5 điểm mỗi trận đấu. Tính số điểm đội bóng rổ đó đã đạt được trong cả mùa giải, biết rằng đội đã thi đấu tất cả 12 trận.

- GV cho HS thảo luận với bạn cùng bàn, nhận biết bài toán cho gì, bài toán hỏi gì, tóm tắt bài toán.

- HS thực hiện; đổi vở kiểm tra chéo.

- GV mời 1 HS trình bày kết quả. Cả lớp đối chiếu, nhận xét. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

Nhiệm vụ 4: Hoàn thành BT4
Một cây trưởng thành cao 30m, trong một năm có thể hấp thụ khoảng 22,7 kg khí các-bô-níc và sản xuất ra khoảng 2,7 kg khí ô-xi, lượng ô-xi này dự tính có thể hỗ trợ như cầu hô hấp ít nhất cho 2 người.

a) Trong một năm, vườn cây có 50 cây trưởng thành thì có thể hấp thụ được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam khí các-bô-níc và sản xuất ra khoảng bao nhiêu ki-lô-gam khí ô-xi?

b) Để đủ hỗ trợ như cầu hô hấp cho một gia đình 6 người thì cần trồng bao nhiêu cây xanh như thế?

- GV cho HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì, lựa chọn phép tính phù hợp với yêu cầu bài toán.

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở.

- GV mời 1 HS lên bảng trình bày bài, HS ở dưới quan sát, nhận xét bài bạn.

- GV chữa bài, chốt đáp án.
D. VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT

a) Kết quả của phép tính sau là:
12,41 [image: image3.png]


 6 = ?
[image: image5.png]


74,46                        B. 76,44
C. 47,36                       D. 76,64

b) Thực hiện phép tính:

208,12 – 25,6 [image: image7.png]


 5 = ?
A. 128                          B. 80,12 
C. 128,12                    D. 80,128 
c) Một ô tô trong 3 giờ đi được 129 km. Hỏi trong 2,5 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 43km                       B. 150,5 km 
C. 322,5km                  D. 107,5km 
d) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

5,6 [image: image9.png]


 20 + 12 .... 12 + 11,2 [image: image11.png]


 10
A. >                            B. <
C. =                            D. Khác.

e) Một thảm cỏ hình chữ nhật có chiều rộng 3,2 m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi thảm cỏ đó.

A. 16 m                      B. 38,4 m
C. 19,2 m                   D. 48 m

- GV cho HS làm bài cá nhân sau đó chia sẻ đáp án với bạn cùng bàn.

- GV mời một vài HS chia sẻ đáp án. Giải thích tại sao lại chọn phương án đó. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT5

Tóc con người mọc khoảng 0,43mm mỗi ngày. Bạn Khang nói rằng một tuần tóc mọc được hơn 3,5mm. Em có đồng ý với bạn Khang không? Tại sao?

[image: image12.png]



- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, trao đổi cách làm và trình bày vào vở ghi.

- GV mời 1 HS trình bày kết quả. Cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng. 

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 30 – Nhân một số thập phân với một số thập phân.
	- HS tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV.

- HS quan sát, theo dõi bài.  

- HS theo dõi, thực hiện theo hướng dẫn của GV.- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

Tóm tắt:

Mỗi trận đấu đạt: 52,5 điểm

Đội đã thi đấu: 12 trận

Số điểm đã đạt cả mùa: …điểm?

- Kết quả:         Bài giải

Số điểm đội bóng rổ đã đạt được trong cả mùa giải là:

52,5 [image: image14.png]


 12 = 630 (điểm)

Đáp số: 630 điểm
 HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

a) Ta có: 22,7 [image: image16.png]


 50 = 1 135 (kg); 2,7 [image: image18.png]


 50 = 135 (kg)

Trong một năm, vườn cây có 50 cây trưởng thành thì có thể hấp thụ được khoảng 1 135 kg khí các-bô-níc và sản xuất ra khoảng 135 kg khí ô-xi.

b) Ta có: 6 người gấp 2 người số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

Để đủ hỗ trợ nhu cầu hô hấp cho một gia đình 6 người thì cần trồng 3 cây như thế.
- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

a) Ta có: 12,41 [image: image20.png]


 6 =74,46
Vậy chọn A.
b) 208,12 – 25,6 [image: image22.png]


 5 =208,12 – 128

                                 = 80,12
Chọn B.
c) Mỗi giờ ô tô đi được: 129 : 3 = 43 km

2,5 giờ ô tô đi được: 43 [image: image24.png]


 2,5 = 107,5 km.

Chọn D.
d) 5,6 [image: image26.png]


 20 + 12 = 112 + 12 = 124

12 + 11,2 [image: image28.png]


 10 = 12 + 112 = 124

Vậy 5,6 [image: image30.png]


 20 + 12 = 12 + 11,2 [image: image32.png]
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Chọn C.
e) Chiều dài của thảm cỏ là:

3,2 [image: image34.png]


 5 = 16 (m)

Chi vi của thảm cỏ là:

(16 + 3,2) [image: image36.png]


2 = 38,4 (m)
Chọn B.
- HS hoàn thành bài theo yêu cầu. 

- Kết quả: 

Ta có, trong thời gian một tuần độ dài tóc mọc được khoảng: 

0,43 [image: image38.png]


 7 = 3,01 (mm)

Vì 3,01 < 3,5 nên bạn Khang nói sau một tuần tóc mọc được hơn 3,5mm là không đúng.
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm.

- HS chú ý nghe, quan sát bảng và ghi vở.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………________________________________________________________
Tiết 3 +4 . Bài đọc 3
 HOÀNG TỬ HỌC NGHỀ (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù

1.1. Năng lực ngôn ngữ

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.

- Hiểu nghĩa của địa danh và các từ ngữ khó trong bài. Bước đầu biết tra từ điển bách khoa (bách khoa thư) để tìm hiểu về một nghề mà các em yêu thích. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Bài đọc đề cao giá trị của lao động, của nghề nghiệp; ca ngợi tình yêu lao động, trí thông minh của con gái người chăn cừu và chàng hoàng tử.

1.2. Năng lực văn học

- Biết bày tỏ sự yêu thích với những từ ngữ và chi tiết hay.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm

- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện được cách đọc diễn cảm theo cách hiểu và cảm nhận của mình.

3. Góp phần phát triển phẩm chất

- Bồi dưỡng tình yêu lao động, thái độ trân trọng giá trị của lao động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV chuẩn bị: bài giảng ppt, phiếu bài tập, ...
- HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, từ điển

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	TIẾT 1
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe và hát bài “Lớn lên em muốn làm gì?” 

- Cho HS chia sẻ về những điều em biết về nghề nghiệp mà em yêu thích.

- GV nhận xét, giới thiệu bài: Mỗi nghề nghiệp đều có những lợi ích bất ngờ khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc câu chuyện “Hoàng tử học nghề” để tìm hiểu xem điều bất ngờ đó là gì nhé!
	- HS hát và vận động theo nhạc. 

- 3 HS chia sẻ trước lớp. 

- HS nghe, ghi tên bài vào vở. 

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

- Mục tiêu

+ Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.

+ Hiểu nghĩa của địa danh và các từ ngữ khó trong bài. Bước đầu biết tra từ điển bách khoa (bách khoa thư) để tìm hiểu về một nghề mà các em yêu thích. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Bài đọc đề cao giá trị của lao động, của nghề nghiệp; ca ngợi tình yêu lao động, trí thông minh của con gái người chăn cừu và chàng hoàng tử.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu toàn bài: giọng đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện.

- HD chung cách đọc toàn bài
- GV chia đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến …cử sứ giả đến tìm cô gái.

+ Đoạn 2: từ Cô gái hỏi...đến ... một nghề gì đó mới được!.
+ Đoạn 3: từ Nghe sứ giả... đến ... trở thành vợ hoàng tử.
+ Đoạn 4: từ Một hôm...đến ... món tiền to.
+ Đoạn 5: phần còn lại.
- GV gọi HS đọc nối tiếp 5 đoạn.

- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp khổ theo nhóm đôi.

- GV gọi 2 – 3 nhóm thi đọc trước lớp

- GV nhận xét các nhóm.

- Yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK (Ba Tư, sào huyệt, hoa văn).
- GV hướng dẫn HS tra từ điển để hiểu nghĩa một số từ.

- 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.
TIẾT 2

* Hoạt động 2: Đọc hiểu

- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. 

* GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 

- GV cho HS trả lời các câu hỏi bằng bình thức trò chơi phỏng vấn:

- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi phỏng vấn: 

1. Câu chuyện trên gồm mấy đoạn? Tóm tắt nội dung mỗi đoạn. 

2. Vì sao sứ giả ngạc nhiên khi cô gái hỏi hoàng tử làm nghề gì? 

3. Khi sa vào ổ cướp, hoàng tử đã làm cách nào để thoát nạn? 

4. Vì sao hoàng tử nói với vợ: “Nhờ có nàng mà ta thoát chết.”? 

5. Câu chuyện trên đem lại bài học gì cho mỗi người?  

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
- GV nhận xét, gọi nhắc lại nội dung bài: Câu chuyện ca ngợi tình yêu lao động, đề cao giá trị của lao động, của nghề nghiệp. 
	- HS lắng nghe kết hợp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe cách đọc.

- Theo dõi

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- HS luyện đọc theo nhóm đôi

- 2 -3  nhóm thi đọc trước lớp

-Nhận xét bạn đọc.

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ khác (nếu có).

- HS thực hiện tra từ điển
- Lớp theo dõi, đọc thầm.

- Theo dõi

- HS tham gia trò chơi:

- HS suy nghĩ, trả lời: 5 đoạn:

Đ1: Hoàng tử kén vợ, xin lấy con gái một người chăn cừu.

Đ2: Cô gái yêu cầu hoàng tử phải học một nghề thì cô mới đồng ý lấy chàng.

Đ3: Hoàng tử học nghề dệt thảm rơm và cưới cô gái làm vợ.

Đ4: Hoàng tử sa vào ổ cướp, tìm cách báo tin cho vợ.

 Đ5: Nhờ tấm thảm rơm và hoàng tử được cứu thoát. 

+ Sứ giả rất ngạc nhiên vì hoàng tử là con vua, bình thường không cần phải làm nghề gì cũng có cuộc sống sung sướng. 

+ Hoàng tử bảo bọn cướp để chàng dệt thảm đem bán cho nhà vua, qua những hoa văn trên tấm thảm, chàng ngầm báo tin cho vợ và vua cha biết hoàn cảnh của mình. 

+ Vì nhờ vợ mà hoàng tử học được nghề dệt thảm; hoàng tử đã dùng tài dệt thảm của mình để báo tin cho vợ và vua cha đến cứu. 

- HS phát biểu theo ý kiến cá nhân. VD

+ Ai cũng phải có một nghề nghiệp./ Mỗi người cần học ít nhất một nghề./ Nghề nghiệp rất quan trọng./ Nghề nghiệp không chỉ nuôi sống ta mà còn có thể cứu ta.

- 2 -3 HS nhắc lại. 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH
- Mục tiêu:

+  Đọc diễn cảm toàn bộ bài đọc, ngắt nghỉ hơi hợp lí, nhấn giọng ở những từ ngữ phù hợp với nội dung câu chuyện.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Cách tiến hành: 

	Luyện đọc nâng cao:

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	- HS luyện đọc đọc theo nhóm 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- Qua bài đọc, em học được điều gì? 

 - GV nhắc nhở HS:Về nhà luyện đọc bài 

+ Chuẩn bị bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc - SGK tr.84.
	- HS chia sẻ

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm để thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


______________________________________________________

Buổi chiều.                                      
Tiết 1.Luyện từ và câu
      LUYỆN TẬP TRA TỪ ĐIỂN (tiếp theo)

(Tiết học thư viện)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù

- Biết cách tra cứu tài liệu trên mạng internet để tìm hiểu những kiến thức cần thiết.

- Biết vào trang thư viện của nhà trường để tra cứu các thông tin, giải nghĩa từ, tìm hiểu những kiến thức cần thiết. 
2. Góp phần phát triển các năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: tra cứu một kiến thức trên mạng internet.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn để tra cứu trên mạng internet.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm chỉ làm bài tập, trả lời các câu hỏi trong bài
- Trách nhiệm: Hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.

- Bồi dưỡng ý thức ham học, ham tìm hiểu. 

(Tiết học thư viện)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV chuẩn bị: Slide bài giảng. 

- HS chuẩn bị: SGK, thiết bị điện tử có kết nối mạng internet. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát và múa khởi động

- GV giới thiệu bài mới: Luyện tập tra từ điển (tiếp theo). 
	- HS hát và vận động theo nhạc. 

- HS lắng nghe.

	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH
- Mục tiêu: 

+ HS làm quen với việc tra cứu trên mạng internet.

+ HS luyện tập tra cứu từ điển là sách in hoặc tài liệu trên mạng internet. 

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm quen với việc tra cứu trên mạng internet (BT1)

- GV cho HS đọc yêu cầu BT1. 
- GV thực hiện thao tác tra cứu 1 từ, giúp HS hiểu rõ cách tra cứu trên mạng internet. 

- GV hỏi: 

+ Muốn tra cứu kiến thức trên mạng internet, em cần làm gì?

+ Nếu gõ từ khoá mà không tìm được tài liệu thì các em cần làm gì? 

- GV nhận xét, chốt lại cách tra cứu tài liệu trên internet. 

+ GV cho các nhóm đề xuất phương án thực hiện.

- GV giới thiệu lại trang Web phần mềm thư viện: tvthchuvananchilinh.lcp.vn.88

- GV cho các nhóm thực hiện phương án của nhóm mình trong 5 phút.

- GV cho các nhóm trình bày trước lớp.

- GV tuyên dương, khen sự sáng tạo của các nhóm.

- GV giới thiệu thêm về trang thư viện của trường
Hoạt động 2: Luyện tập tra cứu từ điển là sách in hoặc tài liệu trên mạng internet. (BT2)

- GV gọi HS đọc yêu cầu BT2. 

- GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 6 HS), giao nhiệm vụ: Tra cứu nhanh 1 nhân vật nổi tiếng (Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Thái Học, Sao Đỏ) hoặc 1 cảnh đẹp nổi tiếng (Côn Sơn-Kếp Bạc, vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng Quảng Bình, thủ đô các nươca Đông Nam Á,…).  (TG: 3 phút)

- Hết thời gian thảo luận, GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả tra cứu. 

- GV gọi các HS khác nhận xét, góp ý. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS. 

- GV lưu ý: Tài liệu trên mạng tuy không có độ tin cậy cao như sách in nhưng chúng đáp ứng được yêu cầu tra cứu nhanh, nhất là khi các em không có sách in. 

* Hãy sử dụng tư liệu của thư viện trường để tra cứu thông tin: nhanh, chính xác, đảm bảo đúng
	- 2 HS nối tiếp đọc câu lệnh, ví dụ. Cả lớp đọc thầm theo. 

- HS chú ý theo dõi. 

- HS suy nghĩ, trả lời:

+ Em cần gõ từ khoá (từ ngữ biểu thị kiến thức cần tra cứu).

+ Cần sửa từ khoá để tìm lại.

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

- Tra cứu trên mạng Côc côc

- Tra cứu trên trang thư viện

- HS thảo luận trong nhóm, đại diện trình bày phương án: tìm video, giải nghĩa từ qua phần mềm thư viện của trường,
- 2 HS đọc yêu cầu của bài. 

- HS lập nhóm, nhận nhiệm vụ. 

Nhóm 1: Tra cứu trên mạng thư viện

Nhóm 2: Tra cứu trên mạng Internet

Nhóm 3: Tra cứu trên Chat GPT

Nhóm 4: Tra cứu trên YouTube 

Nhóm 5: Tra cứu trên cuốn Từ điển nhân vật lịch sử

Nhóm 6: Tra cứu cuốn Bách khoa thư 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả đã tra cứu được. 

- HS nhận xét, góp ý cho bạn. 

	3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV dặn HS về nhà chọn 1 nghề nghiệp mà em thích và luyện tập tra cứu kiến thức về chủ đề đó, ghi vào sổ tay để báo cáo ở tiết học sau. 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. 
	- Hs tiếp nhận nhiệm vụ. 

- HS lắng nghe. 


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________

Tiết 2: Nói và nghe
       TRAO ĐỔI: EM ĐỌC SÁCH BÁO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Nhớ nội dung, giới thiệu được tác phẩm (câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) đã đọc phù hợp với chủ điểm nghề nghiệp.

- Lắng nghe bạn, biết ghi chép thắc mắc, nhận xét về lời giới thiệu và ý kiến trao đổi của bạn.

- Biết trao đổi cùng các bạn về tác phẩm được giới thiệu.

1.2. Phát triển năng lực văn học

- Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong tác phẩm hay

2. Góp phần phát triển các năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Nhớ và trao đổi được về tác phẩm theo yêu cầu.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết giới thiệu tác phẩm, biết trao đổi cùng các bạn một cách chủ động, tự nhiên, tự tin, nhìn vào mắt người cùng trò chuyện.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sáng tạo khi kể chuyện: chọn ngôi kể, sắp xếp trình tự câu chuyện, sử dụng phương tiện trực quan, trang phục…

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

- Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, cảm xúc.

- Củng cố nền nếp tự đọc sách báo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint, 

- HS chuẩn bị: SGK, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV cho HS hát bài “Em yêu đọc sách”. (Parody Lyric Em yêu trường em)

- GV giới thiệu bài học, ghi bảng. 

	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH

Mục tiêu: 

- Giới thiệu rõ ràng, mạch lạc về tác phẩm phù hợp với chủ đề nghề nghiệp.

- Nghe, ghi chép và có ý kiến phản hồi phù hợp về bài nói của các bạn.

Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị
- GV gọi HS đọc yêu cầu của BT1 và BT2. 

- GV mời một số HS cho biết các em sẽ giới thiệu tác phẩm gì, tác phẩm đó nói về ai (về điều gì). 

Hoạt động2: Trao đổi trong nhóm

- GV hướng dẫn HS đọc gợi ý: Giới thiệu một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) về một nghề nghiệp mà em đã đọc.

- GV theo dõi, khuyến khích và giúp đỡ HS trao đổi; tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bài nói của nhau.

Hoạt động3: Trao đổi trước lớp

- GV mời một số HS giới thiệu tác phẩm mà các em đã kể (đọc trong nhóm). 

- Sau mỗi tác phẩm, GV mời HS trong lớp đặt câu hỏi tương tác để các bạn cùng trao đổi. 

- GV hướng dẫn HS ghi chép và trả lời CH của các bạn trong lớp.

- GV tổng kết ý kiến của cả lớp để HS hiểu đúng. Chú ý kiểm tra nội dung ghi chép của một số HS; hướng dẫn HS ghi chép, có thái độ đúng khi nghe và thảo luận (tôn trọng người nói, tích cực tham gia thảo luận).
	- 1 HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi. 

- HS trao đổi trong nhóm và xung phong báo cáo trước lớp. 

- HS trao đổi trong nhóm đôi. 
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của mình trước lớp.
- HS lắng nghe, tiếp thu.



	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về nhà giới thiệu lại về tác phẩm đã chọn cho người thân nghe. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV nhắc HS chuẩn bị bài: Bài đọc 4: Tìm việc (SGK tr.85, 86).
	- HS nêu

- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________
Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm 2


GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: PHÒNG CHÁY HỎA HOẠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Nhận biết được nguyên nhân gây hỏa hoạn.

· Nêu được những cách phòng chống hỏa hoạn.

· Nâng cao ý thức phòng chống hỏa hoạn.  

2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 

· Nhận diện nguyên nhân hỏa hoạn. 
· Tìm hiểu cách phòng chống hỏa hoạn.

3. Phẩm chất

· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
             * Giáo dục QP -AN
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên: Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5. Giấy, bút, bút màu. 

· Tranh, ảnh, phim tư liệu về nguyên nhân gây hỏa hoạn. 

2. Đối với học sinh: SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.

· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phòng cháy hỏa hoạn

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Cách tiến hành


- GV cho HS cả lớp xem video Cần phải làm gì khi hỏa hoạn
https://www.youtube.com/watch?v=gt2RBafLu2w
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy nêu những cách xử lí hỏa hoạn trong đoạn video vừa xem. 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:

Những cách xử lí hỏa hoạn trong đoạn video:

+ Bình tĩnh, không lo sợ.

+ Xem xét có lối thoát nào không.

+ Che miệng, thấm khăn ướt.

+ Không di chuyển bằng thang máy.

- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Các em vừa xem đoạn video dạy chúng ta cần phải làm gì khi hỏa hoạn. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến hỏa hoạn? Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 11 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phòng chống hỏa hoạn

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nhận diện nguyên nhân gây hỏa hoạn

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS xác định được nguyên nhân có thể gây hỏa hoạn. 

b. Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm (4 – 6 HS). 

- GV tổ chức cho HS xem phim tư liệu về nguyên nhân gây hỏa hoạn. 

https://youtu.be/UIKrXiUhTLo (0:00 đến 2:39 và 3:32 đến 3:53) 

- GV nêu nhiệm vụ làm việc nhóm: 

+ Thảo luận về những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn mà em thấy trong phim tư liệu. 

+ Nêu những nguyên nhân gây hỏa hoạn khác mà em biết. 

- GV trình chiếu 4 hình minh họa SGK tr.34 để gợi ý cho HS:
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- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).  

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án đúng:

+ Nguyên nhân hỏa hoạn: Chập cháy các thiết bị điện, chủ quan trong sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa.

+ Những nguyên nhân gây hỏa hoạn khác: Sử dụng thiết bị di động khi đang sạc, đốt vàng mã gần các vật dụng dễ phát nổ, châm lửa tại nơi có vật liệu dễ bắt lửa, sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc....
- GV cho HS xem video về nguyên nhân hỏa hoạn:

https://youtu.be/zgRdEAwChf0 

- GV kết luận: Hỏa hoạn gây ra hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề cả về người và tài sản. Để phòng tránh được hỏa hoạn, chúng ta cần nhận diện được những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn có thể xảy ra do các nguyên nhân như: hút thuốc lá nơi có vật liệu dễ cháy, đốt nến và diêm gần vật liệu dễ bắt lửa, chập điện...
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách phòng chống hỏa hoạn 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nêu được những cách phòng chống hỏa hoạn.

- Có ý thức phòng chống hỏa hoạn để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. 

b. Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 HS) dựa trên những nguyên nhân gây hỏa hoạn, thảo luận những cách phòng chống hỏa hoạn. 

- GV khuyến khích HS trình bày kết quả thảo luận một cách sáng tạo. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá, đóng góp ý kiến cho nhóm bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:

+ Cần để các vật dễ cháy nổ xa nguồn nhiệt. 

+ Khóa bình ga khi không dùng. 

+ Không dùng điện thoại khi đang sạc pin.

+ Không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong một ổ cắm. 

+ Lắp đặt cầu dao, aptomat cho hệ thống điện.

+ Không được nghịch lửa, diêm, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

+ Tắt các thiết bị trước khi ra khỏi phòng.

+ Rút nguồn điện cho các thiết bị điện khi không sử dụng.

+ Lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy.

+ Trang bị bình chữa cháy xách tay.

+ Gọi 114 nếu có khả năng cháy lớn.

- GV trình chiếu cho HS quan sát 2 tình huống khi gặp hỏa hoạn SGK Tr.36.[image: image41.png]Oil Nha bac Tam
bi chay.
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- GV chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: 

+ Nhóm 1: Mô tả và sắm vai xử lí tình huống 1. 

+ Nhóm 2: Mô tả và sắm vai xử lí tình huống 2.

- GV mời đại diện một số HS trình bày. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:

+ Tình huống 1:

· Mô tả: Dũng đang ngồi chơi với em bé ở phòng khách thì bỗng nhiên nhìn thấy nhà bác Tán hàng xóm bị cháy, ngọn lửa đang bốc lên. 

· Xử lí: Em nhanh chóng thông báo cho hàng xóm thân cận biết để kịp thời cùng nhau dập lửa và cứu những người trong đám cháy. Sau đó, nhanh chóng gọi cứu hỏa qua số 114 để nhận được sự trợ giúp cứu hộ cứu nạn. 

+ Tình huống 2: 

· Mô tả: Toàn đang ngồi chơi với bạn thì ngửi thấy có mùi khét. 

· Xử lí: Toàn và bạn nhanh chóng tìm cách an toàn tắt hết các cầu dao điện, lập tức tìm ra nơi bốc khói và thông báo cho người lớn xung quanh gọi đến 114. Trong trường hợp cháy nhỏ các bạn có thể dập bằng nước và bình cứu hỏa nếu có. 

- GV cho HS xem video “Kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy cho trẻ” 

https://youtu.be/B2slF1S_JSA 

- GV kết luận: Các em cần lưu ý thực hiện những việc làm để phòng chống hỏa hoạn như: Khóa bình ga khi không sử dụng, không sử dụng thiết bị điện cùng một lúc trong một ổ cắm điện, để các vật dễ cháy nổ xa nguồn nhiệt...Đây là những việc làm rất quan trọng giúp chúng ta phòng chống hỏa hoạn. 
    * Giáo dục QP -AN
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.

b. Cách tiến hành

Bài tập trắc nghiệm: 

- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1: Hình ảnh dưới đây nói về nguyên nhân gây hỏa hoạn nào?[image: image42.png]



A. Tò mò nghịch các thiết bị điện.

B. Sử dụng điện thoại trong khi sạc điện.

C. Sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc trong một ổ cắm điện.

D. Để các vật dễ cháy nổ gần nguồn nhiệt.
Câu 2: Đâu không phải là nguyên nhân gây hỏa hoạn?
A. Bất cẩn khi thắp hương, đốt nến, đốt vàng mã.

B. Sử dụng bếp ga quá cũ hoặc nổ bình ga.

C. Tò mò nghịch các thiết bị điện (cắm kéo vào ổ điện).

D. Sử dụng điện thoại khi không sạc pin. 

Câu 3: Đâu không phải là biện pháp phòng chống hỏa hoạn?

A. Đốt củi khô, lá khô trong rừng. 

B. Không để các chất dễ gây cháy gần nguồn lửa.

C. Không được nghịch lửa, diêm, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

D. Tắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng.

Câu 4: Đâu không phải là dấu hiệu nhận biết có hỏa hoạn?

A. Không khí có mùi khét.     B. Khói xuất hiện.

C. Các vật dụng trong nhà đổ vỡ.

D. Tiếng chuông báo cháy hoặc tiếng hô hoán.

Câu 5: Số điện thoại khẩn cấp cứu hỏa là:

A. 115.        B. 114.    C. 113.          D. 111.

- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét. GV nhận xét, chốt đáp án:

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay. Trao đổi với người thân về những nguyên nhân gây hỏa hoạn.  Thực hiện các việc làm để phòng chống hỏa hoạn.
	- HS xem video. 

- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS xem video. 

- HS lắng nghe, thực hiện.  

- HS quan sát. 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS xem video. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS làm việc nhóm. 

- HS thảo luận. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát. 

- HS làm nhiệm vụ. 

 HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS thực hiện. 

- HS tham khảo cách trình bày.

- HS xem video. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
- HS làm việc cá nhân. 

HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, tiếp thu

- HS lắng nghe, ghi chú.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 18 tháng 11 năm 2025

Buổi sáng  
Tiết 1. Bài đọc 4

TÌM VIỆC 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bài: Mỗi người cần chủ động tìm một việc làm phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình; không phải lúc nào cũng chỉ đóng vai “đi xin việc”; nghề nào cũng quý, nếu là nghề chân chính.

1.2. Năng lực văn học

- Có nhận thức, tình cảm đúng đắn về suy nghĩ và hành động của nhân vật trong câu chuyện.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: trả lời các câu hỏi đọc hiểu bài.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện được cách đọc diễn cảm theo cách hiểu và cảm nhận của mình.

3. Góp phần phát triển phẩm chất

- Bồi dưỡng ý thức tôn trọng người lao động, thái độ hoà nhã, lịch sự trong giao tiếp, không phân biệt đối xử với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint
- HS chuẩn bị: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi ô cửa bí mật (Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài: Hoàng tử tìm việc)

- GV yêu cầu HS đọc tên bài và quan sát bức tranh minh họa trong bài.

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. 
	- HS tham gia trò chơi

- HS quan sát, trả lời

- HS lắng nghe

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

- Mục tiêu

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bài: Mỗi người cần chủ động tìm một việc làm phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình; không phải lúc nào cũng chỉ đóng vai “đi xin việc”; nghề nào cũng quý, nếu là nghề chân chính.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu toàn bài: giọng nhẹ nhàng, phù hợp với diễn biến của câu chuyện.

- HD chung cách đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: 4 đoạn

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... Rất tiếc!

+ Đoạn 2: từ Người đàn ông đi lang thang… đến …số vốn bỏ ra.

+ Đoạn 3: từ Từ hôm đó… đến … làm sổ sách giúp ông.

+ Đoạn 4: phần còn lại.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp luyện đọc từ khó.

- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.
- Yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK 
- 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu

- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. 

* GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 

- GV cho HS trả lời các câu hỏi bằng bình thức trò chơi phỏng vấn:

1. Vì sao người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ? 

2. Người đàn ông đã chủ động tìm công việc phù hợp với mình như thế nào? 

- GV bổ sung thêm: Người đàn ông này đã tìm được công việc phù hợp với mình: nguồn hàng dễ kiếm, nhiều người mua, không cần nhiều vốn, quầy hàng không cần diện tích rộng,…

3. Sáng kiến của ông đem lại lợi ích gì cho gia đình và những người khác? 

4. Theo em, “xin việc” và “tìm việc” khác nhau như thế nào? 

- GV nhận xét, chốt nội dung bài: Mỗi người cần chủ động tìm một việc làm phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình; không phải lúc nào cũng chỉ đóng vai “đi xin việc”; nghề nào cũng quý, nếu là nghề chân chính.
	- HS lắng nghe kết hợp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe cách đọc.

- Theo dõi

- HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó 

- HS luyện đọc theo nhóm 3 (CN – N).

- 2 nhóm thi đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc.

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ khác (nếu có).

- Lớp theo dõi, đọc thầm.

-  HS đọc tiếp nối 5 câu hỏi; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- Theo dõi

*Dự kiến kết quả chia sẻ:

- Vì ông không có máy vi tính và không biết giao dịch bằng thư điện tử. 

- Ông không nản chí mà chủ động tìm công việc phù hợp với mình. Thấy ở nội thành người ta bán cà chua với giá gần gấp đôi giá ở ngoại thành, nơi ông sống, ông quyết định kinh doanh cà chua. 

- Công việc kinh doanh của ông phát triển rất thuận lợi. Nhờ đó, cả gia đình ông có công ăn việc làm. Sau 5 năm, ông đã có một công ti nhỏ chuyên chế biến và kinh doanh cà chua, tạo việc làm cho hàng chục người. 

- HS suy nghĩ, trình bày quan điểm cá nhân: “Xin việc” là nộp đơn (hoặc trình bày nguyện vọng) để được tuyển vào 1 cơ quan nhà nước hoặc công ti tư nhân. “Tìm việc” là tự tìm cho mình 1 công việc phù hợp. Như vậy “tìm việc” có tính chủ động hơn. 

- 2 – 3 HS nhắc lại. 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH 
- Mục tiêu:

+  Đọc diễn cảm toàn bộ bài , ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu văn dài, nhấn giọng từ ngữ quan trọng và thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp khi đọc.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Cách tiến hành: 

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm một phần của bài, ngắt nghỉ đúng chỗ; biết nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng; thể hiện tình cảm, cảm xúc qua giọng đọc. 

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	Người đàn ông thú thật là/ ông không có máy vi tính/ và cũng không dùng thư điện tử://

- Rất tiếc,/ một công ti lớn như chúng tôi/ chỉ giao dịch với nhân viên qua thư điện tử,/ nên không thể tuyển dụng anh được.// Rất tiếc…! (Giọng thể hiện sự chia sẻ, cảm thông)

- HS luyện đọc đọc theo nhóm bàn.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận qua bài học

- GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị cho tiết Góc sáng tạo. 
	- HS nêu.

- HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________

Tiết 2: Toán
BÀI 30. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

(Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

Sau bài học này, HS sẽ:
· Nhận biết cách đặt tính và thực hiện phép tính nhân một số thập phân với một số thập phân.
· Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với một số thập phân.
2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực mô hình hóa.
· Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án. 

· Bộ đồ dùng dạy, học Toán 5.

· Máy tính, máy chiếu. 

· Bảng phụ, phiếu học tập.

· Hình vẽ trong SGK. 

b. Đối với học sinh

· SHS.

· Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV cho HS thực hiện các phép tính sau:

a) 12,6 [image: image44.png]
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b) 19,41 [image: image46.png]
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- HS nêu cách thực hiện nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV chiếu hình ảnh khởi động:
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agem

Tinh dién fich ca con tem.





Và yêu cầu HS thảo luận, nói cho bạn nghe những điều quan sát được từ bức tranh.

GV đặt câu hỏi:

+ Kích thước của con tem là gì?

+ Diện tích của con tem là bao nhiêu? Phép tính đó là gì?

+ Nhận xét thừa số trong phép tính trên.

- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt HS vào bài học: “Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu phép nhân một số thập phân với số tự nhiên, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp quy tắc nhân một số thập phân với số thập phân trong bài học: “Bài 30: Nhân một số thập phân với một số thập phân”.
B. KHÁM PHÁ
a. Mục tiêu: Nhận biết và thực hiện phép nhân một số thập phân với một số thập phân.
b. Cách thức tiến hành

- GV đặt vấn đề: Thực hiện phép tính sau:

4,6 [image: image49.png]
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- GV đặt câu hỏi: 

+ Chuyển các số thập phân trên về phân số thập phân và thực hiện phép tính.

+ Nhận xét kết quả của phép tính nếu không kể dấu phẩy.

+ Quan sát các thừa số và tích, nhận xét số chữ số phần thập phân của tích và tổng số chữ số phần thập phân của các thừa số.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, dự đoán cách đặt tính và tính một số thập phân nhân một số thập phân.

- GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính:

+ Bước 1: Đặt tính giống như nhân hai số tự nhiên.
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+ Bước 2: Thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên.
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+ Bước 3: Viết dấu phẩy

Hai thừa số 4,6 và 3,1 có tất cả hai chữ số ở phần thập phân nên ta viết dấu phẩy sao cho ở tích cũng có hai chữ số ở phần thập phân.
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 3,1 = 14,26
- GV khái quát quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau:

· Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

· Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- GV yêu cầu HS nhắc lại.

C. THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thực hiện phép nhân một số thập phân với một số thập phân. 

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

a) Đặt tính rồi tính:
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b) Tính nhẩm:
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- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở ghi, đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng và gọi 1 HS đứng dậy nhắc lại quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

a) Tính rồi nêu nhận xét về kết quả của phép nhân một số thập phân với 0,1; 0,01
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b) Thảo luận về nhận xét sau và lấy ví dụ:

Nhận xét: Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,…chữ số.

c) Tính nhẩm:
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Ý a) b)

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện phép tính và rút ra nhận xét:

+ Tính: 57,12 [image: image81.png]


 0,1 

+ So sánh thừa số thứ nhất và tích, xét vị trí dấu phẩy rồi rút ra nhận xét.

+ Tính:  57,12 [image: image83.png]


 0,01

+ So sánh thừa số thứ nhất và tích, xét vị trí dấu phẩy rồi rút ra nhận xét.

+ Tương tự với 234,6 [image: image85.png]


 0,1 và 234,6 [image: image87.png]


 0,01

+ Từ đó hãy thảo luận về nhận xét trên. Lấy ví dụ minh họa.

- GV mời đại diện nhóm nêu cách làm.

- GV nhận xét, đánh giá.

- HS nhắc lại nhận xét.

Ý c)- HS tự làm bài rồi đổi vở kiểm tra chéo, nói cho nhau cách làm.
- GV mời 1 – 2 HS đứng tại chỗ chia sẻ cách làm.- GV tổng kết, chốt đáp án.
D. VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với một số thập phân.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT

a) Kết quả của phép tính sau là:
9,15 [image: image89.png]


 3,2 = ?
[image: image91.png]


28,29                        B. 18,28
C. 29,28                       D. 19,29

b) Thực hiện phép tính:

36,54 [image: image93.png]


 0,01 = ?
A. 3,654                       B. 365,4 
C. 3654                        D. 0,3654 
c) Một thảm trải sàn trang trí có kích thược 1,2 m [image: image95.png]


 1,7 m. Diện tích của tấm thảm trải sàn đó là:

A. 2,04m2                     B. 20,4m2                     
C. 5,8m2                      D. 3,08m2                     
* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 31 – Luyện tập
	- HS trả lời:
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Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên, ta làm như sau:

· Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

· Đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- HS quan sát, theo dõi bài.  

- HS chia sẻ về những gì quan sát được trong bức tranh.

+ Chiều dài: 4,6 cm; Chiều rộng: 3,1 cm

+ Diện tích của con tem: 4,6 [image: image99.png]


 3,1

+ Đây là phép tính nhân một số thập phân với một số thập phân. 
- HS chú ý nghe, hình thành động cơ học tập.

- HS lắng nghe. 

- HS trả lời:

+ [image: image101.png]=== 1426

46 x3,1=
10 100





+ Ta thấy: 46 [image: image103.png]


 31 = 1426. Cách thực hiện giống cách nhân hai số tự nhiên.

+ Phần thập phân của thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai có một chữ số nên tổng số chữ số của phần thập phân của hai số này là 2 chữ số.

Phần thập phân của tích cũng có 2 chữ số.

- HS thảo luận và dự đoán.

- HS theo dõi, thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS chú ý, ghi chép vào vở.

- HS nhắc lại cá nhân, nhắc lại theo nhóm đôi.

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

a)
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b) 

0,7 [image: image109.png]


 0,8 = 0,56

2,5 [image: image111.png]


 0,4 = 1

2,3 [image: image113.png]


 0,3 = 0,69
0,05 [image: image115.png]


2 = 0,1

1,7 [image: image117.png]


 0,5 = 0,85

1,25 [image: image119.png]


0,8 = 1
- HS trả lời:

+ 57,12 [image: image121.png]


 0,1 = 5,712

+ Nếu chuyển dấu phẩy của thừa số 57,12 sang trái một chữ số, ta được tích 5,712

+ 57,12 [image: image123.png]


 0,01 = 0,5712

+ Nếu chuyển dấu phẩy của thừa số 57,12 sang trái hai chữ số, ta được tích 0,5712.
- Kết quả:

a) 57,12 [image: image125.png]


 0,1 = 5,712

    57,12 [image: image127.png]


 0,01 = 0,5712

    234,6 [image: image129.png]


 0,1 = 23,46

   234,6 [image: image131.png]


 0,01 = 2,346

b) Nhận xét trên là nhận xét đúng.

Ví dụ: 38,96 [image: image133.png]


 0,1 = 3,896 

            38,96 [image: image135.png]


 0,01 = 0,3896

c) 579,8 [image: image137.png]


 0,1 = 57,98

38,7 [image: image139.png]


 0,1 = 3,87

6,7 [image: image141.png]


 0,1 = 0,67

67,19 [image: image143.png]


 0,01 = 0,6719

805,13 [image: image145.png]


 0,01 = 8,0513

3,5 [image: image147.png]


 0,01 = 0,035

362,5 [image: image149.png]


 0,001 = 0,3625

20,25 [image: image151.png]


 0,001 = 0,02025

5,6 [image: image153.png]


 0,001 = 0,0056

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

a) Ta có: 9,15 [image: image155.png]


 3,2 = 29,28
Vậy chọn C.
b) 36,54 [image: image157.png]


 0,01 = 0,3654 

Chọn D.
c) Diện tích của tấm thảm trải sàn là:

 1,2 [image: image159.png]


 1,7 = 2,04 m2.

Chọn A.
- HS thực hiện theo yêu cầu và chia sẻ trước lớp.

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm.

- HS chú ý nghe, quan sát bảng và ghi vở.


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________
Tiết 3. Bài viết 3

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM, CẢM XÚC

(Thực hành viết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc (hoặc câu chuyện, bài thơ) theo đề đã chọn và sắp xếp ý.

- Đoạn văn không mắc lỗi về cấu tạo; ít lỗi về nội dung, chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 

1.2. Phát triển năng lực văn học 

- Cảm nhận được những chi tiết hay và ý nghĩa của sự việc (câu chuyện).

- Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để thể hiện được cảm nhận của bản thân. 
2. Góp phần phát triển các năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về sự việc (câu chuyện) 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết trình bày và thảo luận về đoạn văn đã viết.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng những kiến thức đã học để tìm tòi, mở rộng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết.
- Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint
- HS chuẩn bị: SGK, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát bài “Em yêu trường em”.

- GV giới thiệu bài học mới; ghi tên bài học: Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Thực hành viết)
	- HS hát.

 - HS lắng nghe.

	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH

- Mục tiêu:
+ HS thực hành viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc (câu chuyện, bài thơ). 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Viết đoạn văn
- GV cho HS đọc lại dàn ý đã lập ở Bài viết 2 của Bài 6, điều chỉnh dàn ý (nếu cần).

- Gọi 1 HS đọc Gợi ý SGK, tr.84.

- Tổ chức cho HS viết đoạn văn theo dàn ý.

- GV theo dõi, trả lời thắc mắc của các em (nếu có). 

Hoạt động 2: Trình bày đoạn văn đã viết

- GV mời 2 – 3 HS trình bày đoạn văn đã viết.

- GV mời 1 số HS khác nhận xét.

- GV nêu nhận xét và cho biết: Sẽ nêu nhận xét về đoạn văn của tất cả HS trong lớp vào tiết trả bài viết.
	- HS thực hiện. 

- Cả lớp theo dõi. 

- HS làm bài cá nhân. 

- 2 – 3 HS đọc bài làm, lớp theo dõi.

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe. 



	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

	Hoạt động 3: Lập dàn ý

-GV yêu cầu HS làm việc độc lập, lập dàn ý miêu tả một người bạn mà em quý mến theo các bước đã được hướng dẫn.

- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp về dàn ý của mình.
	HS làm việc độc lập, dựa theo kết quả tìm ý để lập dàn ý.

- HS khác nhận xét

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV khen ngợi và động viên HS. 

- GV nhắc nhở HS:

+ Chuẩn bị tiết: Em đọc sách báo. 
	- HS lắng nghe, thực hiện

- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

Tiết 4. GDTC

ĐC Cường dạy

_________________________________________________
Buổi chiều.                                   
Tiết 1 : Khoa học
Bài 7: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Xác định được một số vật dẫn điện và một số vật cách điện.

- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.

2. Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Đề xuất cách làm và làm được thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

- Năng lực tự học: Chuẩn bị các vật dụng và thực hiện được thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: HS có trách nhiệm với công việc chung của nhóm, có ý thức tiết kiệm điện.
- Phẩm chất trung thực: Trung thực trong thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.

- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV 

- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, tranh ảnh, một số đồ dùng thí nghiệm.

2. HS
- Chuẩn bị theo nhóm: pin, dây dẫn, ổ lắp pin, một số vật làm bằng nhôm, đồng, sắt, thủy tinh; bảng nhóm, bút dạ; đồ chơi bằng pin,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 

- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.

- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.

b) Cách thực hiện:

	- GV cho HS hát và vận động theo nhạc bài hát "Cùng tiết kiệm điện bạn ơi"

- GV yêu cầu HS nêu cách mắc, lắp mạch điện để đèn sáng.

- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe. 

	B. Hoạt động khám phá kiến thức

Vật dẫn điện và vật cách điện

a) Mục tiêu: 

- Xác định được một số vật dẫn điện và một số vật cách điện.

- Đề xuất cách làm và làm được thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

b) Cách thực hiện: 

	* Tìm hiểu vật dẫn điện và vật cách điện

- Cho HS dựa vào kinh nghiệm dự đoán trước khi làm thí nghiệm.

- GV tổ chức cho các nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn ở trang 34 SGK. 

+ Đề xuất cách xác định các vật đã chuẩn bị là vật dẫn điện hay cách điện

+ Thực hiện theo cách đã đề xuất và ghi kết quả vào bảng nhóm theo gợi ý SGK.

- GV đi đến các nhóm, quan sát HS làm thí nghiệm và hỗ trợ các em (nếu cần).

- GV giúp HS có nhận xét: các kim loại (đồng, nhôm,...) dẫn điện, gỗ, nhựa,...

cách điện và trả lời được câu hỏi: Thế nào là vật dẫn điện? Vật cách điện.

- GV kết luận: Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện. Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là vật cách điện.
	- HS dự đoán kết quả.

- HS lắng nghe và quan sát SGK.

- HS thực hành làm thí nghiệm theo nhóm, ghi lại kết quả.

Vật

Kết quả

Kết luận

Đèn sáng

Đèn ko sáng

- Các nhóm báo cáo và thảo luận chung cả lớp.

- HS nêu ý kiến. HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lấy thêm ví dụ về vật dẫn điện và vật cách điện.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập 
a) Mục tiêu: 

- Luyện tập xác định được một số vật dẫn điện và một số vật cách điện.

- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.

b) Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu ứng dụng vật dẫn điện và vật cách điện

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp quan sát các hình 5, 6, 7 và trả lời câu hỏi 1, 2 trang 34 SGK.

- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV cho nhận xét, kết luận.

- GV yêu cầu HS quan sát hình 8 (chuột máy tính không dây) và trả lời các câu hỏi trang 35 SGK.

+ Hai đầu nối pin làm bằng vật dẫn điện hay vật cách điện? Vì sao?

+ Theo em, khi lắp pin vào hộp đựng pin cần lưu ý điều gì?

- GV kết luận kiến thức. 
	- HS làm việc theo cặp thực hiện yêu cầu.

- HS trình bày kết quả trước lớp:

Câu 1. Hình 5: Hai chân cắm dẫn điện để điện có thể từ ổ điện truyền tải tới thiết

bị điện. Tay cầm và vỏ bọc dây dẫn cách điện để tránh bị điện giật.

Hình 6: Lõi dây dẫn điện; vỏ bọc dây cách điện để tránh bị điện giật và tránh chập điện.

Câu 2. Người thợ điện cần đeo găng tay cách điện khi kiểm tra, sửa chữa điện để

tránh bị điện giật.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình 8 và trả lời câu hỏi.

- HS báo cáo trước lớp, nhóm khác nhận xét, bổ sung:

+ Hai đầu nổi pin làm bằng vật dẫn điện để điện từ pin có thể cung cấp cho các

thiết bị điện ở trong đồ vật.

+ Lắp pin vào hộp đựng pin cần lưu ý lắp đúng cực của pin, pin còn sử dụng được

để dụng cụ hoạt động được và để tránh làm hỏng các dụng cụ điện.

	D. Vận dụng
a) Mục tiêu: 

- HS củng cố kiến thức sau bài học.

- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng khi học tập.

b) Cách tiến hành:

	- Trò chơi Rung chuông vàng.

- Yêu cầu HS nhắc lại: Thế nào là vật dẫn điện? Vật cách điện?
	- HS tham gia chơi.

- HS trả lời.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________________

Tiết 2.Khoa học

Bài 7: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN (tiết 3)  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Nêu được một số quy tác cơ bản về an toàn điện.

- Tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.

2. Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: thảo luận những việc nên/không nên làm để sử dụng điện an toàn.

- Năng lực tự học: Trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn năng lượng điện một cách đơn giản, dễ nhớ. 

STEM:  – Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc, bóng đèn.

– Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

– Đề xuất được ý tưởng làm đèn trung thu.

– Lựa chọn đươc vật liệu và tiến hành làm được đèn trung thu bằng những dụng cụ đơn giản.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: HS có trách nhiệm với công việc chung của nhóm, có ý thức tiết kiệm điện.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.

- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV 

- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT tranh ảnh, clip về sử dụng năng lượng điện an toàn, thẻ chữ HĐ3

2. HS: Dụng cụ 1 nhóm

- Bảng nhóm, bút dạ,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động 1. Khám phá cấu tạo của đèn trung thu

 Cách thực hiện:

	– GV đặt câu hỏi: Bạn nào kể giúp cô tên các bộ phận chính của đèn trung thu.

(tay cầm, nguồn điện, dây điện, công tắc)
– Cô mời các con quan sát lên màn hình.

Cô có một chiếc đèn trung thu.

Bạn nào lên bảng gắn tên các bộ phận giúp cô nào? (GV làm bảng phụ)
– GV chiếu slide chốt: Cấu tạo đèn trung thu.

–  GV đặt câu hỏi: Trong các bộ phận này, bộ phận nào giúp đèn trung thu có thể chiếu sáng được?

– GV dẫn dắt: 

+ Đúng rồi đấy các con ạ. Đèn trung thu lung linh trong đêm nhờ bộ phận thắp sáng bằng nến và bóng đèn. Tuy nhiên đèn trung thu thường được làm từ những vật liệu dễ cháy, bây giờ người ta không còn sử dụng nến mà thay vào đó chính là các mạch điện đơn giản để đảm bảo an toàn. 

+ Bộ phận thắp sáng sẽ được cấu tạo như thế nào? Chúng mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	– HS trả lời.

– HS quan sát.

– HS lên gắn bảng. 

– HS theo dõi.

 – HS trả lời.

– HS lắng nghe.



	B.  Hoạt động 2. Tìm hiểu về mạch điện chiếu sáng đơn giản

	 a. Tìm hiểu về các thành phần của mạch điện thắp sáng đơn giản

– GV đặt câu hỏi: Theo các con thì mạch điện thắp sáng cơ bản sẽ gồm những bộ phận nào?

(Mạch điện thắp sáng đơn giản bao gồm 4 thành phần.

1. Nguồn điện

2. Công tắc

3. Đèn

4. Dây dẫn

GV: Trong quá trình thảo luận có phần thực hành các con lưu ý:  Trong bộ mạch điện có kí hiệu dấu + / –  Trên các viên pin cũng có kí hiệu dấu + – . Đầu có dấu cộng là cực dương, đầu có dấu trừ là cực âm. Khi lắp pin, các con cần lắp đúng vị trí quy ước: cực dương lắp vào vị trí dấu +, cực âm lắp vào dấu 
+ Ngoài ra, đèn cũng có kí hiệu cực âm/cực dương.
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Câu 1: Khi lắp mạch điện như hình thì đèn có sáng không?


Câu 2: Khi đóng công tắc xuống như hình minh họa thì đèn có sáng không? Vì sao?
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– GV đưa một bộ mạch điện lắp sẵn: 

– GV lưu ý: Khi lắp mạch điện, để mạch điện thắp sáng, các con cần kết nối các bộ phận một cách chắc chắn với nhau. 

Mạch điện các con lắp khi thực hiện nhiệm vụ 1 chính là mạch điện hở. Còn mạch điện khi đèn sáng là mạch điện kín. 

– GV đặt câu hỏi: Vậy theo con thế nào là mạch điện hở? Thế nào là mạch điện kín?

+ MẠCH ĐIỆN HỞ: Không có dòng điện chạy trong mạch điện nên BÓNG ĐÈN 
	-HS quan sát
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	C. Hoạt đông 4. Đề xuất ý tưởng và giải pháp làm đèn trung thu

	Ở hoạt động làm đèn Trung thu, chúng ta cần thực hiện những bước nào?

(Trong hoạt động này, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

1. Xây dựng ý tưởng

2. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu

3. Chế tạo đèn lồng

4. Thử nghiệm và hoàn thiện

5. Đánh giá theo các tiêu chí)

– GV chiếu bảng nguyên vật liệu đã chuẩn bị cho từng nhóm và hỏi miệng chức năng của từng loại: 

– GV: Với các vật liệu này, theo con có thể sử dụng làm bộ phận nào của đèn lồng? 

– GV mời nhóm trưởng lên nhận một bộ vật liệu và đồ dùng để chế tạo đèn lồng.
– Để các nhóm chế tạo được một chiếc đèn trung thu đảm bảo được các yêu cầu đề ra, trước hết, các con cần cần nghĩ ý tưởng thiết kế và thể hiện ý tưởng đó vào giấy A4. 

* Yêu cầu về bản thiết kế:
+ Hình vẽ mô tả được hình dáng dự kiến của đèn trung thu.
+ Chỉ rõ vị trí các bộ phận của mạch điện, chất liệu dự kiến sử dụng để làm từng bộ phận. trong mạch điện chiếu sáng của đèn trung thu.

Ngoài việc các con sử dụng các bộ phận cô cung cấp, các con có thể sử dụng các vật liệu có sẵn trong bộ đồ dùng học tập của mình để trang trí đèn trung thu cho đẹp mắt. Thời gian làm việc là 15 phút

– GV: Đã hết thời gian thảo luận, mời các nhóm lên trình bày ý tưởng.

– GV mời đại diện nhóm đề xuất ý tưởng.

Hoạt động 5. Làm đèn trung thu

+ Bóng đèn có 2 chân, chân dài cực dương, chân ngắn cực âm

– Các con cần đảm bảo an toàn khi sử dụng một số vật liệu sau: 

+ Các con cần sử dụng kéo cẩn thận

+ Không nối 2 đầu của pin với nhau. 

+ Chỉ nên lắp sau cùng để đảm bảo an toàn. 

– Các con lưu ý bám sát vào tiêu chí của đèn trung thu để lắp nhé. 
- GV hỗ trợ HS (nếu cần)

* Trưng bày và báo cáo sản phẩm 

* GV củng cố, nhận xét
	- HS nêu

- HS đọc tên các vật liệu, lấy vật liệu về làm việc nhóm.

- HS thiết kế 10 phút

-HS làm đèn lồng 15 phút

-HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________

Tiết 3 : Đạo đức

BÀI 3: EM BIẾT VƯỢT QUA KHÓ KHĂN (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được những khó khăn cần phải vượt qua trong học tập và trong cuộc sống.

- Biết vì sao phải vượt qua khó khăn.

- Thể hiện được thái độ đồng tình/không đồng tình trước hành vi, việc làm vượt qua khó khăn của bạn.

2. Năng lực chung.

- Góp phần hình thành năng lực tự chủ và tự học.

3. Phẩm chất.

- Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ: 

Đối với GV:

· Máy chiếu đa năng, máy tính,... (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 5-7 phút )
a) Mục tiêu: 

- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.

- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.

b) Cách thực hiện:

	+ Vì sao chúng ta cần vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộ sống ?
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	+ HS nêu.

· HS lắng nghe

	B.  HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP ( 18-20 phút )

Hoạt động 1. Nhận xét các ý kiến
a) Mục tiêu: HS nêu được nhận xét của bản thân về các ý kiến liên quan đến

vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống.

b) Cách tiến hành

	· GV yêu cầu các nhóm đọc các ý kiến và nhận xét các ý kiến đó.

- GV mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến.

- GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp.


	- HS đọc và thảo luận theo nhóm đôi 

· Đại diện nhóm trình bày

+ Ý kiến a: Sai, vì dù là con nhà nghèo hay con nhà giàu cũng đều gặp phải những khó khăn trong cuộc sống và học tập, nên ai cũng cần phải vượt qua khó khăn. + Ý kiến b: Đúng, vì công việc nào cũng có những khó khăn cần phải vượt qua để thích ứng và thành công trong công việc đó.

+ Ý kiến c: Sai, vì ý chí vượt khó là một phẩm chất tốt được rèn luyện, vượt qua khó khăn mà thành.

+ Ý kiến d: Đúng, vì mỗi khi vượt khó, chúng ta đều tốn rất nhiều công sức, trí tuệ, nỗ lực, thậm chí là sự giúp đỡ của những người xung quanh.

+ Ý kiến e: Với nội dung này, có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất: Sự nỗ lực, ý chí để vượt khó khăn không phải chỉ ngày một, ngày hai mà cần phải trải qua một quá trình phấn đấu, do vậy cần nhiều thời gian để giải quyết khó khăn nào đó. Cách hiểu thứ hai: Vì công việc nào cũng cần thời gian và sự vượt khó. Vượt qua được khó khăn giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh, giỏi giang hơn. Nên không thể hiểu vượt qua khó khăn làm chúng ta bị “tiêu phí” mất nhiều thời gian.

+ Ý kiến g: Sai, vì có những công việc, chúng ta phải tự mình vượt qua khó khăn mà không có sự giúp đỡ của người khác. Một người được đánh giá càng cao về ý chí khi người đó càng độc lập, quyết đoán vượt qua các khó khăn.

· HS lắng nghe

	Hoạt động 2. Bày tỏ ý kiến

a) Mục tiêu
- HS thể hiện được thái độ đồng tình hay không đồng tình với những hành vi, việc làm liên quan đến vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống.

b) Cách tiến hành:

	– GV chia lớp thành các nhóm học tập.

· GV yêu cầu các nhóm đọc các hành vi, việc làm và trả lời câu hỏi: Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi, việc làm của bạn nào? Vì sao?
– GV mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến.

− GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp. 
	· HS thảo luận nhóm 4

· HS chia sẻ trước lớp

+ HS trả lời đồng tình với các ý kiến b, d, vì đó là những các hành vi, việc làm thể hiện sự cố gắng, nỗ lực để vượt qua những khó khăn mà bản thân gặp phải.

+ HS trả lời không đồng tình với các ý kiến a, c, e, vì đó là những các hành vi, việc làm thể hiện sự né tránh, ngại khó, không giám vượt qua khó khăn của bản thân. 

· HS lắng nghe

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 7 phút )
a) Mục tiêu:  

- HS củng cố kiến thức sau bài học.

b) Cách tiến hành:

	+ Em hãy chia sẻ với mọi người về những việc làm để vượt qua khó khăn.
- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 19  tháng 11 năm 2025
Buổi  chiều                         

Tiết 1. Toán

BÀI 30. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

Sau bài học này, HS sẽ:
· Nhận biết cách đặt tính và thực hiện phép tính nhân một số thập phân với một số thập phân.
· Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với một số thập phân.
2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực mô hình hóa.
· Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án. 

· Bộ đồ dùng dạy, học Toán 5.

· Máy tính, máy chiếu. 

· Bảng phụ, phiếu học tập.

· Hình vẽ trong SGK. 

b. Đối với học sinh

· SHS.

· Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV cho HS thực hiện các phép tính sau:

a) 12,6 [image: image164.png]


 5,4

b) 19,41 [image: image166.png]


 2,5

 HS nêu cách thực hiện nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt HS vào bài học: “Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu phép nhân một số thập phân với số thập phân, sau đây chúng ta sẽ thực hành tiếp quy tắc nhân một số thập phân với số thập phân trong bài học: “Bài 30: Nhân một số thập phân với một số thập phân” tiết 2
B. KHÁM PHÁ
a. Mục tiêu: Nhận biết và thực hiện phép nhân một số thập phân với một số thập phân.
b. Cách thức tiến hành

+ Nếu lại cách nhân

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau:

· Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

· Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- GV yêu cầu HS nhắc lại.

C. THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thực hiện phép nhân một số thập phân với một số thập phân. 

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3
Một con cá mới nở dài 0,25 cm. Một con cá trưởng thành dài gấp 7,6 lần con cá mới nở. Hỏi con cá trưởng thành đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

- HS thực hiện; đổi vở kiểm tra chéo.

- GV mời 1 HS trình bày kết quả. Cả lớp đối chiếu, nhận xét. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.
D. VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với một số thập phân.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT

a) Kết quả của phép tính sau là:
9,15 [image: image168.png]


 3,2 = ?
[image: image170.png]


28,29                        B. 18,28
C. 29,28                       D. 19,29

b) Thực hiện phép tính:

36,54 [image: image172.png]


 0,01 = ?
A. 3,654                       B. 365,4 
C. 3654                        D. 0,3654 
c) Một thảm trải sàn trang trí có kích thược 1,2 m [image: image174.png]


 1,7 m. Diện tích của tấm thảm trải sàn đó là:

A. 2,04m2                     B. 20,4m2                     
C. 5,8m2                      D. 3,08m2                     
d) Thực hiện phép tính sau:

173,4 [image: image176.png]


 (2,8 – 1,5)
A. 173,4                       B. 22,542 
C. 225,42                     D. 17,34 
e) Một người trung bình hít thở mỗi phút 20 lần, mỗi lần hít thở 0,36 lít không khí, biết mỗi lít không khí nặng 1,3g. Hãy tính khối lượng không khí một người hít thở trong 1 giờ?

A. 432 l                      B. 561,6 l

C. 28,08 l                   D. 580,8 l

- GV cho HS làm bài cá nhân sau đó chia sẻ đáp án với bạn cùng bàn.

- GV mời một vài HS chia sẻ đáp án. Giải thích tại sao lại chọn phương án đó. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT4

a) Nền nhà hai căn phòng đều có dạng hình chữ nhật. Nền nhà căn thứ nhất có chiều dài 8,4 m, chiều rộng 5,2 m. Nền nhà căn thứ hai có chiều dài 4,8 m, chiều rộng 3,7 m. Tính diện tích nền nhà mỗi căn phòng.

b) Hãy ước lượng các kích thước nền nhà một căn phòng có dạng hình chữ nhật theo đơn vị mét và tính diện tích nền nhà đó.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, trao đổi cách làm và trình bày vào vở ghi.

- GV mời 1 HS trình bày kết quả. Cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng. 

- GV hướng dẫn HS ước lượng tính diện tích:

+ HS nhắc lại quy tắc làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị.

+ Áp dụng quy tắc để làm tròn chiều dài, chiều rộng của nền nhà hai căn phòng.

+ Tính diện tích từng căn phòng.

Mở rộng: GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, ước lượng chiều dài, chiều rộng mặt bàn, phòng học,… Và tích diện tích.

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 31 – Luyện tập
	- HS trả lời:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau:

· Thực hiện nhân như nhân hai số tự nhiên.

· Đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- HS quan sát, theo dõi bài.  

- HS chú ý nghe, hình thành động cơ học tập.

- HS thảo luận và dự đoán.

- HS theo dõi, thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS chú ý, ghi chép vào vở.

- HS nhắc lại cá nhân, nhắc lại theo nhóm đôi.

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

- HS trả lời:

+ 57,12 [image: image178.png]


 0,1 = 5,712

+ Nếu chuyển dấu phẩy của thừa số 57,12 sang trái một chữ số, ta được tích 5,712

+ 57,12 [image: image180.png]


 0,01 = 0,5712

+ Nếu chuyển dấu phẩy của thừa số 57,12 sang trái hai chữ số, ta được tích 0,5712.
- Kết quả:

a) 57,12 [image: image182.png]


 0,1 = 5,712

    57,12 [image: image184.png]


 0,01 = 0,5712

    234,6 [image: image186.png]


 0,1 = 23,46

   234,6 [image: image188.png]


 0,01 = 2,346

b) Nhận xét trên là nhận xét đúng.

Ví dụ: 38,96 [image: image190.png]


 0,1 = 3,896 

            38,96 [image: image192.png]


 0,01 = 0,3896

c) 579,8 [image: image194.png]


 0,1 = 57,98

38,7 [image: image196.png]


 0,1 = 3,87

6,7 [image: image198.png]


 0,1 = 0,67

67,19 [image: image200.png]


 0,01 = 0,6719

805,13 [image: image202.png]


 0,01 = 8,0513

3,5 [image: image204.png]


 0,01 = 0,035

362,5 [image: image206.png]


 0,001 = 0,3625

20,25 [image: image208.png]


 0,001 = 0,02025

5,6 [image: image210.png]


 0,001 = 0,0056

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

Bài giải

Chiều dài của con cá trưởng thành là:

0,25 [image: image212.png]


 7,6 = 1,9 (cm)

Đáp số: 1,9 cm
- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

a) Ta có: 9,15 [image: image214.png]


 3,2 = 29,28
Vậy chọn C.
b) 36,54 [image: image216.png]


 0,01 = 0,3654 

Chọn D.
c) Diện tích của tấm thảm trải sàn là:

 1,2 [image: image218.png]


 1,7 = 2,04 m2.

Chọn A.
d) 173,4 [image: image220.png]


 (2,8 – 1,5) = 173,4 [image: image222.png]


 1,3
                                  = 225,42

Chọn C.
e) Mỗi phút một người hít thở số lít không khí là: 0,36 [image: image224.png]


 20 = 7,2 (l)

Mỗi giờ một người hít thở số lít không khí là: 7,2 [image: image226.png]


 60 = 432 (l)

Khối lượng không khí mỗi giờ một người hít thở là: 1,3 [image: image228.png]


 432 = 561,6 (l)

Chọn B. hoàn thành bài theo yêu cầu. 

a)Bài giải

Diện tích nền nhà căn phòng thứ nhất là:8,4 [image: image230.png]


 5,2 = 43,68 (m2)

Diện tích nền nhà căn phòng thứ hai là:

4,8 [image: image232.png]


 3,7 = 17,76 (m2)

Đáp số: Căn phòng thứ nhất: 43,68m2
              Căn phòng thứ hai: 17,76m2
b) + Ước lượng kích thước nền nhà căn phòng thứ nhất: Chiều dài 8m, chiều rộng 5m. Do đó diện tích khoảng 40m2
+ Ước lượng kích thước nền nhà căn phòng thứ hai: Chiều dài 5m, chiều rộng 4m. Do đó diện tích khoảng 20m2.

- HS thực hiện theo yêu cầu và chia sẻ trước lớp.

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm.

- HS chú ý nghe, quan sát bảng và ghi vở.


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________________________________

Tiết 2,3. Mĩ thuật
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng.                       Thứ Năm ngày 20 tháng 11 năm 2025

Tiết 1: Toán

BÀI 31. LUYỆN TẬP (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

Sau bài học này, HS sẽ:
· Thực hiện được phép nhân hai số thập phân, nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,....nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001,..
· Vận dụng giải quyết một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân hai số thập phân.
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực mô hình hóa.
· Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép 

và rút ra kết luận.

· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án. Máy tính, máy chiếu. Bảng phụ, phiếu học tập.

· Hình vẽ trong SGK. 

b. Đối với học sinh

· SHS.Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Truyền điện”. Củng cố kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000,…nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…

Cách chơi:

+ HS1: 308,96 [image: image234.png]


 0,01
+ HS2: nêu câu trả lời, nếu trả lời đúng được tiếp tục đặt câu hỏi và “truyền điện” cho HS khác.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập phép nhân hai số thập phân “Bài 31: Luyện tập”.

B. THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thực hiện phép tính trừ các số thập phân.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

a) Đặt tính rồi tính:

0,53 [image: image236.png]


 16                     1,32 [image: image238.png]


 1,5                     

3,14 [image: image240.png]


 30                     0,96 [image: image242.png]


 0,35                     

7,3 [image: image244.png]


 0,18                    30,4 [image: image246.png]


 0,27     

b) Tính nhẩm:

84,04 [image: image248.png]


 10                     0,25 [image: image250.png]


 0,1                     

84,04 [image: image252.png]


 100                   0,25 [image: image254.png]


 0,01                     

84,04 [image: image256.png]


 1000                 0,25 [image: image258.png]


 0,001

43 [image: image260.png]


 11

4,3 [image: image262.png]


 1,1

0,43 [image: image264.png]


 0,11

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở ghi. 

- HS thực hiện đặt tính xong, đổi chéo vở, nói cho nhau nghe cách đặt tính và thực hiện phép tính.

- GV lưu ý cho HS khi thực hiện nhân với 10, 100, 1000, … và 0,1; 0,01; 0,001;…để tránh nhầm lẫn.

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng và gọi 1 - 2 HS đứng dậy nhắc lại cách nhân hai số thập phân.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

Tìm lỗi sai rồi sửa lại cho đúng:

[image: image265.png]


[image: image266.png]



- GV cho HS thảo luận với bạn cùng bài, tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.

- GV mời 2 – 4 HS lên bảng trình bày bài.
- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

- GV cho HS trình bày các lỗi sai thường gặp khi thực hiện các phép tính nhân hai số thập phân.

- GV cho HS làm bài cá nhân sau đó chia sẻ đáp án với bạn cùng bàn.

- GV mời một vài HS chia sẻ đáp án. Giải thích tại sao lại chọn phương án đó. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

D. VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 32 – Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000, …
	- HS tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV. 

+ HS1: 308,96 [image: image268.png]


 0,01
+ HS2: 3,0896

- HS chú ý nghe, hình thành động cơ học tập.

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

a)
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 0,11 = 0,0473

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

a) Kết quả viết sai vị trí dấu phẩy.

Sửa lại: 
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b) Phép tính trình bày sai các bước, kết quả đánh sai vị trí dấu phẩy.

Sửa lại:
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- HS trả lời: Các lỗi sai thường gặp:

+ Đặt kết quả tính từng phần chưa thẳng hàng.

+ Đếm sai chữ số phần thập phân, đánh sai dấu phẩy.

+ Thực hiện thiếu các bước nhân.

+ Nhân sai, quên nhớ,….

- HS chia sẻ theo nhóm, chia sẻ trước lớp.

- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV. 

- HS trả lời:

+ Khi nhân một số tự nhiên với một số thập phân bé hơn 1 thì kết quả thu được sẽ bé hơn số tự nhiên đã chọn.

+ Khi nhân một số tự nhiên với một số thập phân lớn hơn 1 thì kết quả thu được sẽ lớn hơn số tự nhiên đã chọn.

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm.

 HS chú ý nghe, quan sát bảng và ghi vở.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 2.Tiếng Việt (tăng)

            LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM, CẢM XÚC
I. Yêu cầu cần đạt:

- Phát triển NL ngôn ngữ: Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc (hoặc câu chuyện, bài thơ) đã học.Không mắc lỗi về cấu tạo chính tả,từ ngữ, ngữ pháp.

- Phát triển NL văn học: Cảm nhận được chi tiết hay và ý nghĩa của sự việc (hoặc câu chuyện, bài thơ) đã học. Đoạn văn thể hiện được cảm nhận của bản thân.

- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày và thảo luận về đoạn văn đã viết.
- Phát triển NL tự chủ và tự học: Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc đúng yêu cầu.

- Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để tìm tòi, mở rộng, giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
-Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh.

II. Đồ dùng: Máy tính, tivi.

· Tranh, ảnh, bài thơ, bài văn,…về các nhân vật văn học. 

III. Các hoạt động dạy học
	1.Mở đầu

- GV yêu cầu HS nhắc lại Cấu tạo đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc.

- Khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về sự việc( câu chuyện, bài thơ) em cần chú ý những gì khi viết ?

- GV nhận xét.

2. Luyện tập

Đề bài: Dựa vào các ý đã tìm và sắp xếp ở bài trước, em hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ Bé Hà.
- GV gọi HS trình bày trước lớp dàn ý cho đoạn văn về bài thơ Bé Hà thể hiện tình cảm, cảm xúc của em trong tiết trước.

- GV nhận xét và gợi ý:

+ Em viết theo các ý đã sắp xếp ở bài học trước nhưng có thể thay đổi, bổ sung một số ý hoặc thay đổi cách sắp xếp cho phù hợp hơn. 

+ Cần nêu được những đặc điểm nổi bật của bài thơ mà em giới thiệu; thể hiện được tình cảm của em với bài thơ đó

+ Nội dung các phần cần được sắp xếp theo trình tự hợp lý. 

+ Viết xong, đọc lại, sửa các lỗi về cấu tạo và nội dung đoạn văn, lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả,… 

+ GV cho HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài viết của mình. 

- GV theo dõi, hỗ trợ HS.

- GV  mời một số HS nối tiếp nhau đọc bài viết của mình. 

-GV nhận xét, sửa cho HS và tuyên dương HS viết đoạn văn hay.

3.Vận dụng

- GV nhận xét tiết học.Dặn HS về ôn lại nội dung bài học.

- Chia sẻ với người thân về bài đọc.
	- 2 HS trả lời.

- 2 HS TL: 3 phần

+ MĐ: Nêu câu chuyện, bài thơ hoặc nêu ấn tượng chung của em.

+ TĐ: Bày tỏ tình cảm, cảm xúc về các sự việc, chi tiết, hình ảnh…

+ KĐ: Khẳng định lại hoặc mở rộng ý kiến đã nêu.

- Khi viết cần dựa vào các ý đã sắp xếp theo nội dung bài và viết theo trình tự cấu trúc của đoạn văn.
- HS đọc đề bài .

- 2, 3 HS đọc dàn ý

- HS chú ý lắng nghe. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

-HS viết bài.

- HS nối tiếp đọc.

- HS lắng nghe, tiếp thu.




Bài tham khảo

             Bài thơ "Bé Hà" gợi lên trong em nhiều cảm xúc ấm áp và thân thương. Từng câu thơ giản dị, chân thành khiến em nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ bên cạnh những người bạn thân yêu. Hình ảnh bé Hà hiện lên trong tâm trí em như một người bạn nhỏ nhắn, dễ thương và hồn nhiên, luôn mang đến nụ cười và niềm vui cho mọi người xung quanh. Những dòng thơ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, làm em cảm thấy yêu quý và trân trọng hơn những khoảnh khắc đơn giản, bình dị trong cuộc sống. Bài thơ đã khơi gợi trong em sự trân trọng tình bạn và tình yêu thương gia đình, khiến em muốn gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ quý giá này


Tiết 3:  Lịch sử và Địa lí

BÀI 8: ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI KÌ BẮC THUỘC (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:

· Kể được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc (ví dụ: 179 TCN, 40, 248, 524, 938…)
· Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền…
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời những câu hỏi, nhiệm vụ học tập thể hiện được sự sáng tạo. 

· Tự chủ và tự học: sưu tầm và kể lại một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền…

Năng lực riêng: 
· Năng lực lịch sử và địa lí: 
+ Kể được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc (ví dụ : 179 TCN, 40, 248, 542, 938….)

+ Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền…

3. Phẩm chất

· Yêu nước: Tự hào về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chông ngoại xâm của cha ông thời kì Bắc thuộc. 
· Trách nhiệm: Trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của cha ông. 
GDBVMT:  bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử của dân tộc. (HĐ 2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Đối với giáo viên
· Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.

· Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.

· SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Cánh diều

· Bảng con, giấy A4, bút viết,...

2. Đối với học sinh

· SHS Lịch sử và Địa lí 5 bộ sách Cánh diều. 
· Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Thông qua Hoạt động, HS: 

- Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài. 

- Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới. 

b. Cách tiến hành

- Nhắc lại trục thời gian
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- - GV dẫn dắt HS vào bài học: Thời kì Bắc thuộc đã có nhiều cuộc đấu tranh diễn ra để bảo vệ đất nước ta. Một số nhân vật lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Thúc Loan… chính là những vị anh hùng đầu tiên giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa xây dựng và bảo vệ đất nước ta.. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài - Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (tiết 2). 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- GV cung cấp cho HS tư liệu về một số cuộc đấu tranh thời kì Bắc thuộc: 

Tư liệu 1: 

 Chính quyền đã đô hộ phong kiến phương Bắc sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, chia thành các đơn vi hành chính như: châu – quận, huyện. Chúng bắt nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý (ngà voi, tê giác, ngọc trai, đồi mồi…) phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán.

- GV mở rộng kiến thức, đặt câu hỏi cho HS: Các cuộc đấu tranh trong thời kì Bắc thuộc cho ta thấy điều gì? 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Các cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc thể hiện tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân ta. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu sưu tầm và kể lại một số câu chuyện về Bà Triệu, Lý, Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền…

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sưu tầm và kể lại một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền…

b. Cách tiến hành

- GV chia HS cả lớp thành các nhóm. 

- GV tổ chức cuộc thi “Kể chuyện lịch sử” cho cả lớp. 

- GV công bố luật chơi của cuộc thi: 

+ GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (3 – 6 HS/nhóm).

· Nhóm lẻ: Đọc và kể lại câu chuyện Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Nêu cảm nghĩ nhân vật. 
· Nhóm chẵn: Đọc và kể lại câu chuyện về Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Nêu cảm nghĩ của nhân vật.
+ Sau khi các nhóm kể chuyện, GV phát phiếu đánh giá cho các nhóm chấm và tìm ra nhóm có điểm số cao nhất. 

- GV cung cấp một số hình ảnh cho HS: 
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Trưng Vương trừ giặc Hán (tranh Đông Hồ dân gian)
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Bà Triệu cưỡi voi ra trận (tranh dân gian)
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Đền thờ Lý Nam Đế (Vạn Xuân, Phú Thọ)
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Đền thờ Ngô Quyền (Hải Phòng)

- GV cung cấp cho HS một số câu chuyện kể về nhân vật lịch sử chống giặc thời kì Bắc thuộc: 

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Dưới ách thống trị tần bạo của nhà Đường năm 713, nhân dân Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh) vùng lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan. Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng khắp các châu, huyện. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng, kể Cham – pa, Chân Lạp… Mai Thúc Loan chọn vùng Sa nam (Nam Đàn, Nghệ An) để xây dựng Vạn An. Ông xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế. Từ thành Vạn An, khởi nghĩa quân tiến ra Bắc, đánh chiếm thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay). Năm 722, nhà Đường phái 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa dập tắt. 
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Đền thờ Mai Thúc Loan 

https://www.youtube.com/watch?v=5HC6hRz3vVc
Khởi nghĩa Phùng Hưng 

Khoảng cuối thế kỉ VIII, ở làng Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Phùng Hưng đã hợp quân khởi nghĩa và nhanh chóng làm chủ vùng Đường Lâm. Được nhân dân các vùng xung quanh hưởng ứng, Phùng Hưng chiếm được thành Tống Bình, tổ chức việc cai trị. Khi Phùng Hưng qua đời, con trai ông là Phùng An lên nối nghiệp cha.Sau đó, nhà Đường đem quân sang đàn áp dặp tắt cuộc khởi nghĩa. Nhân dân tưởng nhớ Phùng Hưng, lập đền thờ và truy tôn là Bố Cải Đại Vương.
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Đền Phùng Hưng

https://www.youtube.com/watch?v=JWjgHYbpXAo
GDBVMT:  bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử của dân tộc. 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.

b. Cách tiến hành

* Nhiệm vụ: Hoàn thành bảng về một số câu chuyện đấu tranh thời kì Bắc thuộc. 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện phần Luyện Tập SGK tr.39: Hoàn thành bảng dưới đây về một số câu chuyện đấu tranh thời kỉ Bắc thuộc theo gợi ý vào vở ghi: 

Tên câu chuyện

Tên các nhân vật

Tên các địa danh

- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có)

- GV nhận xét, chốt kiến thức: 
Tên câu chuyện

Tên các nhân vật

Tên các địa danh

Hai Bà Trưng khởi nghĩa

Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách, Tô Định

Mê Linh, Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Nội), Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).

Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

Ngô Quyền, Lưu Hoằng Tháo

Sông Bạch Đằng

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nhỏ (3 – 6HS/ nhóm) và thực hiện nhiệm vụ: Sưu tầm và kể lại câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả nhiệm vụ. Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS. 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui”. 

- GV đọc từng câu hỏi và HS giơ tay để phát biểu. GV công bố đáp án sau khi HS trả lời.

Câu 1: Sự kiện nào dưới đây mở đầu thời kì Bắc thuộc?  

A. Năm 179TCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính.   

B. Năm 40, khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.     

C. Năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ.    

D. Năm 713, khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ.    

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không diễn ra trong thời kì Bắc thuộc?  

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.         B. Khởi nghĩa Lý Bí.  

C. Khởi nghĩa Phùng Hưng.          D. Khởi nghãi Lam Sơn.     

Câu 3: Người chỉ huy cuộc chiến đấu chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 là: 

A. Mai Thúc Loan. B. Phùng Hưng. C. Ngô Quyền. D. Lý Bí.     

Câu 4: Cuộc chiến đấu chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 là:    

A. thắng lợi, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

B. thắng lợi, làm mất hết ý chí xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.  

C. thất bại, làm mất hết ý chí chiến đấu chống ngoại xâm của binh lính.

D. thất bại, nhân dân ta tiếp tục bị nhà Hán đô hộ. 

Câu 5: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248 là:   

A. Lý Bí.       B. Bà triệu.    C. Hai Bà Trưng.      D. Phùng Hưng. 

- GV công bố đáp án ngay sau khi HS nêu đáp án:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

D

C

A

B

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Đọc lại bài học Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc. 
+ Có ý thức chăm chỉ, tìm tòi, học hỏi những phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.

+ Đọc trước Bài 9 – Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long.
	- HS lắng nghe các câu thơ.
- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.

- HS lắng nghe nhiệm vụ. 

 HS trả lời

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chia thành các nhóm. 

- Các nhóm lắng nghe luật cuộc thi. 

- Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ. 

- Các nhóm HS đánh giá trên phiếu.

- HS quan sát hình ảnh. 

- HS lắng nghe tiếp thu.

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- HS trình bày.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- HS tham gia trò chơi. 

- HS lắng nghe tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 4: Lịch sử và Địa lí

BÀI 9: TRIỀU LÝ VÀ VIỆC ĐỊNH ĐÔ Ở THĂNG LONG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:

· Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh…) liên quan đến triều Lý. 

· Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam triều Lý thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử như: Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan, Từ Đạo Hạnh…

· Đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô. 

2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời những câu hỏi, nhiệm vụ học tập thể hiện được sự sáng tạo. 

· Tự chủ và tự học: sưu tầm và kể lại một số tư liệu lịch sử liên quan đến triều Lý. 

Năng lực riêng: 
· Năng lực lịch sử và địa lí: 
+ Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh…) liên quan đến triều Lý. 
+Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam triều Lý thông qua các câu 
chuyện về một số nhân vật lịch sử như: Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan, Từ Đạo Hạnh…

+ Đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô. 

3. Phẩm chất

· Yêu nước: Tự hào về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chông ngoại xâm của cha ông thời nhà Lý, tự hào về lịch sử Thăng Long – Hà Nội.  
· Trách nhiệm: Trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của cha ông. 
· Chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp và về nhà. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Đối với giáo viên
· Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.

· Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.

· SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Cánh diều

· Bảng con, giấy A4, bút viết,...

2. Đối với học sinh

· SHS Lịch sử và Địa lí 5 bộ sách Cánh diều. 

· Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Thông qua Hoạt động, HS: 

- Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài. 

- Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới.

b. Cách tiến hành

- GV trình chiếu hình ảnh Hoàng Thành Thăng long và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Hoàng Thành Thăng Long là công trình kiến trúc tiêu biểu của triều đại nào của nước ta? 
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Hoàng Thành Thăng Long

- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu cho HS: Hoàng Thành Thăng Long là công trình kiến trúc tiêu biểu của nhà Lý. Năm 1010, tại kinh đô Hoa Lư, vua Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô về thành Đại La và đổi tên thành kinh thành Thăng Long. Ngay từ năm 1010, khi mới định đô Thăng Long, Lý Thái Tổ đã khởi công xây dựng Hoàng Thành và hàng loạt cung điện. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Triều đại nhà Lý là một trong những triều đại phong kiến của nước ta. Dưới triều đại nhà Lý có nhiều sự kiện quan trọng mở ra nhiều chương mới cho lịch sử Việt Nam. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài - Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự thành lập của Triều Lý và việc dời đô ra Đại La. 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trình bày được quá trình hình thành lập của triều Lý. 

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, khai thác thông tin SGK tr.41 và thực hiện nhiệm vụ: Trình bày sự thành lập của triều Lý. 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 

+ Lê Công Uẩn là người châu Cổ Pháp, là một người thông mình, tài đức. 

+ Năm 1009, các quan trong triều đình đã suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua lập ra nhà Lý.
- GV tổ chức cho HS xem video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JUTzQadKqAc
- GV cung cấp cho HS tư liệu về vị vua sáng lập triều Lý: 

Tư liệu 1: 

 Vào thời Tiền Lê, ở châu Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh) có đôi vợ chồng sinh được một cậu bé, đặt tên là Lý Công Uẩn. Lớn lên, Lý Công Uẩn được gửi theo học nhà sư Vạn hạnh: Vừa nhìn thấy Lý Công Uẩn, nhà sư đã đoán ngay: “Đứa bé này không phải là người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy, gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ”. Lý Công Uẩn làm quan đến chức Điện tiền chỉ huy sứ trong triều Tiền Lê. Khi vua Lê Long Đĩnh mất mà không có người nối dõi, ông được các quan tôn làm vua, lập ra triều Lý. Vua Lý Thái Tổ được ca ngợi là “người khoan từ nhân thứ, tính ôn nhã, có lượng đế vương”

[image: image304.jpg]



Tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội)

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận xét được nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô. 

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS đọc đoạn tư liệu SGK tr.41 và trả lời câu hỏi: 

+ Hãy cho biết nội dung của Chiếu dời đô. 

+ Nhận xét ý nghĩa của Chiếu dời đô. 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 

+ Nội dung của Chiếu dời đô cho biết quyết định dời đô từ Hoa Lư – một vùng đất chật hẹp và thấp trũng đến Đại La (sau đó đổi tên thành Thăng Long) – một nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đóng đô và phát triển về mọi mặt. 

+ Chiếu dời đô đã thể hiện ý được tầm nhìn xa trông rộng của vua Lý Thái Tổ trong việc lựa chọn kinh đô. Lựa chọn mang tính quyết định ấy đã mở ra một thời kì phát triển, hưng thịnh của quốc Đại Việt dưới Triều Lý và các triều đại sau đó.

- GV tổ chức cho HS xem video: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzIh3145qFE
- GV cung cấp thêm một số tư liệu về việc dời đô ra Đại La: 

Tư liệu 2: 

Mặc dù dời đô về Thăng Long nhưng vua đầu tiên của triều Lý vẫn không quên công lao xây dựng nền móng cho buổi đầu độc lập của các triều Đinh – Tiền Lê nên đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc giống như ở Hoa Lưa. 

Sách Đại Nam nhất thống chí, Quyển XIV chép: “Đô cũ nhà Đinh, nhà Lê, ở xã Trường Yên Thượng và Trường Yên Hạ, về phía tây bắc huyện Gia Viễn, có nội thành và ngoại thành, có cửa xây bằng đá, lại có các danh hiệu: cầu Đông, cầu Dền, cầu Muống, Tràng Tiền… nền cũ vẫn còn. Khí Lý Thái Tổ dời đô đến Thăng Long đều dùng theo các danh hiệu ấy….”

Tư liệu 3: 

Bản Chiếu dời đô trên bức bình phong tại Đền Đô (Bắc inh) cao 3,5m, rộng hơn 8m, được ghép lại từ 214 chữ Hán làm bằng gốm Bát Tràng. Bức cuốn thư Chiếu dời đô ở Đền Đô được coi là bức chiếu bằng gốm lớn nhất Việt Nam. Phần chính của bức cuốn thư là “Thiên đô chiếu” (Chiếu dời đô) do vua Lý Thái Tổ viết năm 2010 về việc chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội). 
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Bản Chiếu dời đô trên bức bình phong tại Đền Đô (Bắc Ninh)

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.

b. Cách tiến hành

* Nhiệm vụ 1: Kể tóm tắt câu chuyện về Lý Công Uẩn, trong đó có sử dụng các cụm từ sau: năm 1009, Hoa Lư, dời đô, Đại La, Thăng Long.

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện phần Luyện Tập SGK tr.43: Kể tóm tắt câu chuyện về Lý Công Uẩn, trong đó có sử dụng các cụm từ sau: năm 1009, Hoa Lư, dời đô, Đại La, Thăng Long.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có)

- GV nhận xét, chốt kiến thức: 

Lý Công Uẩn dời đô về thành Đại La

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Mùa thu, tháng 7 năm 1010, vua từ thành Hoa Lư dời đô ra thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên, nhân đó đổi thành gọi là thành Thăng Long (rồng bay lên),

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Đọc lại bài học Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long.
+ Đọc trước Bài 10 – Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên.
	- HS trình chiếu hình ảnh và lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

-  HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.

- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS xem video. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS đọc tư liệu và lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS xem video. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS quan sát hình và lắng nghe câu hỏi. 

- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu, bổ sung ý kiến.

- HS tham gia trò chơi.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________________________________________________________

Thứ Sáu ngày 21  tháng 11  năm 2025

Buổi chiều
Tiết 1: Góc sáng tạo

 BỨC TRANH NGHỀ NGHIỆP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù

- Viết được những đoạn văn, bài thơ, câu đố ngắn về nghề nghiệp.

- Biết tổ chức một số hoạt động giới thiệu về nghề nghiệp trong xã hội phù hợp với hoàn cảnh của trường, lớp (trưng bày và giới thiệu về một số nghề nghiệp trong xã hội thông qua các đoạn văn, bài thơ, tranh vẽ, trò chơi, đố vui, đọc thơ, diễn kịch,…)

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
- Phát triển năng lực tự chủ, tự học: Viết được đoạn văn, bài thơ, câu đố ngắn hoặc vẽ tranh.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để tổ chức hoạt động.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tổ chức trò chơi, diễn kịch.
- Bồi dưỡng tình yêu lao động, ý thức về nghề nghiệp. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV chuẩn bị: Slide trình chiếu, phần thưởng cho HS. 

- HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5/1, các sản phẩm đã chuẩn bị (tranh, ảnh, bài văn, bài thơ, câu đố…)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG

- GV bắt nhịp cho cả lớp hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”
- GV giới thiệu bài học: Hai tuần nay, các em đã học nhiều câu chuyện, bài thơ, bài văn và đã thảo luận về một số nghề nghiệp trong xã hội. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng vận dụng những điều đã học, đã biết và các tài liệu tranh ảnh đã sưu tầm được, cùng tổ chức ngày hội “Bức tranh nghề nghiệp” nhé!
- GV ghi tên bài học: Góc sáng tạo “Bức tranh nghề nghiệp”.
B. THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Chuẩn bị
- GV hướng dẫn mỗi HS chuẩn bị ít nhất 1 đoạn văn hoặc bài thơ, câu đố, tranh ảnh (sáng tác hoặc sưu tầm); mỗi tổ chuẩn bị 1 bàn (1 góc) trưng bày sản phẩm và 1 hoạt động giới thiệu bức tranh nghề nghiệp (trò chơi, đố vui, đọc thơ, diễn kịch,…)

Hoạt động 2: Trưng bày và giới thiệu “Bức tranh nghề nghiệp”

- Mỗi tổ có 1 bàn (hoặc góc) trưng bày sản phẩm (các đoạn văn hoặc bài thơ, câu đố, tranh ảnh về nghề nghiệp do HS trong tổ sáng tác hoặc sưu tầm).

- GV và HS lần lượt thăm các bàn (góc) trưng bày. HS trong tổ mời GV, các bạn tham gia các hoạt động: nghe giới thiệu sản phẩm, xem tranh, nghe đọc thơ, xem diễn kịch, trả lời câu đố,…

- Tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm, hoạt động hay/ ấn tượng và trao thưởng (nếu có). 
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- GV cho HS tự nhận xét về tiết học: Tiết học có gì vui? Hoạt động nào trong giờ học làm em thích nhất? Sau tiết học, em đã biết làm những việc gì? Em mong muốn điều gì ở những bài Góc sáng tạo tiếp theo?

- GV nhận xét, đánh giá về tinh thần, thái độ học tập và sản phẩm của HS; tuyên dương những em có bài nói, bài viết hay, sản phẩm trang trí đẹp, những HS tiến bộ hơn các buổi học trước.

- GV nhắc nhở HS:

+ Chia sẻ sản phẩm với người thân trong gia đình.

+ Hoàn thành bài Tự đánh giá SGK tr.87.
	- HS hát 

- HS lắng nghe và tiếp thu

- HS ghi bài

- HS đọc bài yêu cầu bài 1

- HS đưa sản phẩm cá nhân đã chuẩn bị, sắp xếp theo ý tưởng của nhóm. 

- HS các tổ trang trí, chuẩn bị góc trưng bày “Bức tranh nghề nghiệp”.

- Đại diện tổ giới thiệu sản phẩm trước GV và các bạn.

- HS khác có thể nêu câu hỏi cho nhóm bạn,  
- HS bình chọn.
- HS tự nhận xét về tiết học

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

Tiết 2: Toán

BÀI 31. LUYỆN TẬP (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

Sau bài học này, HS sẽ:
· Thực hiện được phép nhân hai số thập phân, nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,....nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001,..
· Vận dụng giải quyết một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân hai số thập phân.
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực mô hình hóa.
· Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép 

và rút ra kết luận.

· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

· Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án. Máy tính, máy chiếu. Bảng phụ, phiếu học tập.

· Hình vẽ trong SGK. 

b. Đối với học sinh

· SHS.Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Truyền điện”. Củng cố kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000,…nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…

Cách chơi:

+ HS1: 308,96 [image: image307.png]


 0,01
+ HS2: nêu câu trả lời, nếu trả lời đúng được tiếp tục đặt câu hỏi và “truyền điện” cho HS khác.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập phép nhân hai số thập phân “Bài 31: Luyện tập”.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thực hiện phép tính trừ các số thập phân.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3
Trong một lần tham quan dã ngoại, Chi đã uống 5 cốc nước, mỗi cốc có 0,2 l và Quang đã uống 4 cốc nước, mỗi cốc có 0,25 l. Hỏi cả hai bạn đã uống bao nhiêu lít nước?
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì, nêu các bước thực hiện. 

- HS trình bày bài vào vở cá nhân.

- GV mời 1 HS lên bảng trình bày bài.

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

- Mở rộng: GV liên hệ về lượng nước uống hằng ngày, tầm quan trọng của việc uống đủ nước mỗi ngày.

Nhiệm vụ 4: Hoàn thành BT

a) Kết quả của phép tính sau là:
0,015 [image: image309.png]


 10,2 = ?
[image: image311.png]


15,3                           B. 0,153

C. 1,53                          D. 0,0153

b) Thực hiện phép tính sau:

8 [image: image313.png]


 23,12 [image: image315.png]


 3,25

A. 512,16                       B. 106,12

C. 601,12                      D. 612,16

c) Thực hiện phép tính:

71,28 [image: image317.png]


 100 = ?

A. 7128                         B. 0,7128

C. 71,2800                    D. 7,128

d) Mỗi hộp kẹo cân nặng 0,25 kg, mỗi hộp bánh cân nặng 0,125 kg. Hỏi 10 hộp kẹo và 10 hộp bánh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 1,25 kg                      B. 2,5 kg
C. 7,35 kg                      D. 3,75 kg

e) Một can chứa 15 l dầu. Biết một lít dầu cân nặng 0,8 kg. Hỏi can dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng can rỗng cân nặng 1,5 kg?

A. 13,5 kg                       B. 22,5 kg
C. 12 kg                       D. 15,3 kg

- GV cho HS làm bài cá nhân sau đó chia sẻ đáp án với bạn cùng bàn.

- GV mời một vài HS chia sẻ đáp án. Giải thích tại sao lại chọn phương án đó. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến phép trừ số thập phân.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT4

Một chiếc giỏ đựng được tối đa 5 kg. Mẹ bạn Linh mua rau và hoa quả. Số rau cân nặng 1,8 kg, số hoa quả cân nặng gấp 1,5 lần rau. Hỏi mẹ bạn Linh có thể đựng được hết số rau và hoa quả đã mua trong chiếc giỏ đó được không?

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe cách làm và trình bày vào vở cá nhân.

- GV mời 1 HS trình bày kết quả. Cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn. 

- GV chữa bài, chốt đáp án đúng. 

 GV mở rộng cho HS chia sẽ các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân các số thập phân.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT5

Trò chơi “Vòng quay may mắn”

Người chơi chọn một số tự nhiên bất kì từ 1 đến 9, xoay vòng quay, khi vòng quay dừng lại kim chỉ số nào thì tìm tích của số đó với số tự nhiên đã chọn. Nếu tích lớn hơn hoặc bằng số tự nhiên đã chọn thì thắng cuộc.

- GV cho HS chơi theo nhóm nhỏ, HS chơi nhiều lần, ghi lại các kết quả sau mỗi lần chơi.

- Sau trò chơi, GV dẫn dắt cho HS nhận thấy:

+ Khi nhân một số tự nhiên với một số thập phân bé hơn 1 thì kết quả như thế nào?

+ Khi nhân một số tự nhiên với một số thập phân lớn hơn 1 thì kết quả như thế nào?

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 32 – Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000, …
	- HS tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV. 

+ HS1: 308,96 [image: image319.png]


 0,01
+ HS2: 3,0896

- HS chú ý nghe, hình thành động cơ học tập.

- HS thảo luận, đưa các bước thực hiện:
+ Tính số lít nước Chi uống.

+ Tính số lít nước Quang uống.

+ Tính số lít nước cả hai bạn uống.

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

Bài giải

Chi uống được số lít nước là:

0,2 [image: image321.png]


 5 = 1 (l)

Quang uống được số lít nước là:

0,25 [image: image323.png]


 4 = 1 (l)

Cả hai bạn uống được số lít nước là:

1 + 1 = 2 (l)

Đáp số: 2 l nước.

- HS chia sẻ suy nghĩ của mình theo nhóm, trước cả lớp.

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

a) Ta có: 0,015 [image: image325.png]


 10,2 = 0,153
Vậy chọn B.
b) 8 [image: image327.png]


 23,12 [image: image329.png]


 3,25 = (8[image: image331.png]


3,25)[image: image333.png]


23,12

                              = 26 [image: image335.png]


 23,12 = 601,12

Chọn C.
c) 71,28 [image: image337.png]


 100 = 7128 

Chọn A.
d) 10 hộp kẹo và 10 hộp bánh cân nặng là:

(0,25 + 0,125) [image: image339.png]


10 = 3,75 (kg)

Chọn D.
e) 15 l dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

0,8 [image: image341.png]


 15 = 12 (kg)

Can dầu đó cân nặng số ki-lô-gam là:

12 + 1,5 = 13,5 (kg)

Chọn A.
- HS hoàn thành bài theo yêu cầu. 

- Kết quả: 

Bài giải

Số hoa quả mẹ Linh mua cân nặng là:

1,8 [image: image343.png]


 1,5 = 2,7 (kg)

Số rau và hoa quả mẹ Linh đã mua là:

1,8 + 2,7 = 4,5 (kg)

Vì 4,5 < 5 nên mẹ bạn Linh có thể đựng được hết số rau và hoa quả đã mua.

- HS chia sẻ theo nhóm, chia sẻ trước lớp.

- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV. 

- HS trả lời:

+ Khi nhân một số tự nhiên với một số thập phân bé hơn 1 thì kết quả thu được sẽ bé hơn số tự nhiên đã chọn.

+ Khi nhân một số tự nhiên với một số thập phân lớn hơn 1 thì kết quả thu được sẽ lớn hơn số tự nhiên đã chọn.

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm.

 HS chú ý nghe, quan sát bảng và ghi vở.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________
Tiết 3.Hoạt động trải nghiệm 3

SINH HOẠT LỚP: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HỎA HOẠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Nhận biết được nguyên nhân gây hỏa hoạn.

· Nêu được những cách phòng chống hỏa hoạn.

· Nâng cao ý thức phòng chống hỏa hoạn.  

2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 

· Nhận diện nguyên nhân hỏa hoạn. 
· Tìm hiểu cách phòng chống hỏa hoạn.

3. Phẩm chất

· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
· Giáo dục QP –AN : Về kiến thức kĩ năng và trách nhiệm để ngăn ngừa,ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

· Giấy, bút, bút màu. 

· Tranh, ảnh, phim tư liệu về nguyên nhân gây hỏa hoạn.

2. Đối với học sinh

· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.

· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Tổng kết được những việc đã làm được trong tuần vừa qua.
- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp.

b. Cách tiến hành

- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 11 và nêu những kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 12.

- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.

Hoạt động 2: Tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn

a. Mục tiêu: HS:

- Thiết kế sản phẩm tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn. 

- Sử dụng sản phẩm đã làm để tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn tới mọi người xung quanh. 
b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS) thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện cụ thể như sau: 

+ Xác định nội dung: Những lưu ý để phòng chống hỏa hoạn, thông điệp em muốn truyền tải đến mọi người...

+ Lựa chọn hình thức thể hiện sản phẩm tuyên truyền: tranh vẽ, áp phích, bài viết...
- GV trình chiếu cho HS tham khảo một số sản phẩm:
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- GV hướng dẫn HS sử dụng sản phẩm đã làm để tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn tới mọi người xung quanh. 

- GV tổ chức HS bình chọn Tuyên truyền viên ấn tượng dựa vào các tiêu chí về: nội dung tuyên truyền, hình thức trình bày sản phẩm tuyên truyền, cách tuyên truyền...

*Giáo dục QP -AN Về kiến thức kĩ năng và trách nhiệm để ngăn ngừa,ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn tới mọi người xung quanh. 

+ Chuẩn bị tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

+ Chuẩn bị trước Chủ đề 3 – Tuần 12.
	- HS chú ý lắng nghe

- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương những bạn có ý thức tốt, động viên những bạn còn kém.

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- HS lắng nghe, tham khảo. 

- HS quan sát. 

- HS tuyên truyền. 

- HS bình chọn. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, ghi chú.




Điều chỉnh sau tiết dạy:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________
DUYỆT KẾ HOẠCH BÀI DẠY

GIÁO VIÊN                                                                 TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

                                               LÃNH ĐẠO DUYỆT 
�
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